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Các ủy viên: 
Nhà sử học Dương Trung Quốc 
GS.TS Đinh Văn Thuận 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP PHỤ TRÁCH: 
Nguyễn Văn Chương 

THIẾT KẾ MỸ THUẬT 
Cẩm Tú 

Liên hệ QUẢNG CÁO - PHÁT HÀNH: 
Hotline: 0917831233 

Giấy phép hoạt động báo chí in: 
Số 1364/GP-BTTTT ngày 31/7/2012; 
Số 61/GP-BTTTT ngày 11/3/2013  
(sửa đổi, bổ sung);
In tại: Công ty CP Đầu tư và Hợp tác quốc tế

m ụ c  l ụ c

Ảnh bìa: Ra mắt Ban Chấp hành Hiệp hội Bia - Rượu -  
Nước giải khát Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2025 

6-7. VBA tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2021 - 2025
VBA successfully organized the 6th congress, the term 2021 - 2025

16-17. Đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của 
doanh nghiệp
Innovation and creation for the sustainable development of the 
enterprise

 20-21. Từ vụ người tiêu dùng đòi SABECO bồi thường thiệt 
hại: Cần có cái nhìn khách quan để hiểu rõ bản chất vấn đề 
From the case that consumers demanded SABECO to compensate 
for damage: It is necessary to have an objective view to understand 
the nature of the problem.

22-24. SABECO xây dựng môi trường làm việc đẳng cấp, 
hướng đến thành công tương lai
SABECO builds a level of working environment, towards success 
in the future

26-27. HABECO khẳng định “Sức bật Việt Nam” 

HABECO affirms “Vietnam’s Resilience”

28-29. Halida chuyển mình mạnh mẽ với cải tiến toàn diện 
đầy mới mẻ
Halida has transformed drastically with a new, complete 
innovation

30-31. Tân Hiệp Phát hướng tới cộng đồng để phát triển bền vững
Tan Hiep Phat aims to the community for sustainable development

32-33. Suntory PepsiCo giữ vị thế công ty đồ uống không 
cồn uy tín nhất Việt nam
Suntory PepsiCo keeps its position as a non-alcoholic beverage 
company that is the most prestigious company in Vietnam

36-37. Sáu thế kỷ gìn giữ và chia sẻ Ước mơ “Kết nối mọi người 
vì một thế giới tốt đẹp hơn”
Six centuries of preserving and sharing the Dream “Connect 
people for a better world”

38-39. URC đồng hành cùng VBA vì sự phát triển bền vững 
của ngành đồ uống
 URC accompanies VBA for the sustainable development of the 
beverage industry
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Tham dự Đại hội có 
ông Cao Quốc Hưng 
- Thứ trưởng Bộ Công 
Thương, ông Nguyễn 

Trường Sơn - Bí thư Đảng ủy 
khối Doanh nghiệp Hà Nội, ông 
Trịnh Huy Thành - Phó trưởng 
Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, 
PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ 
tịch VBA, nhà sử học Dương 
Trung Quốc - Đại biểu Quốc hội, 
đại diện Văn phòng Chính phủ, 
các bộ, cơ quan, ban, ngành, 
Hiệp hội ngành nghề có liên 
quan, các chuyên gia cùng lãnh 
đạo các doanh nghiệp hội viên.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, 
Hiệp hội đã đạt được nhiều kết 

quả nổi bật như: tham gia góp ý 
về chính sách Thuế tiêu thụ đặc 
biệt, Luật Phòng, chống tác hại 
của rượu, bia, đề án dán tem bia, 
quản lý rượu thủ công và các nghị 
định liên quan đến rượu; thiết 
lập mối quan hệ thường xuyên, 
chặt chẽ với Hội viên; quan tâm 
tới công tác truyền thông, phát 
triển Tạp chí Đồ uống Việt Nam; 
tổ chức nhiều hội chợ, triển lãm 
thường niên, tổ chức các lớp đào 
tạo cập nhật thông tin, chính 
sách mới phổ biến tới doanh 
nghiệp và áp dụng vào thực tiễn 
sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu tại Đại hội, PGS. TS 
Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA 

cho biết, giai đoạn 2016-2020 là 
giai đoạn có nhiều thay đổi về 
cơ chế chính sách nhất là đối với 
ngành bia, rượu, nước giải khát 
như Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt: 
Tăng thuế Tiêu thụ đặc biệt đối 
với rượu, bia; Luật Phòng, chống 
tác hại của rượu bia có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2020 và một 
số quy định hạn chế đã gây ra 
nhiều khó khăn, thách thức tới 
ngành. Một trong những mục 
tiêu dài hạn là các doanh nghiệp 
cùng nhau xây dựng ngành Đồ 
uống trở thành ngành kinh tế, 
kỹ thuật quan trọng và xứng 
tầm với các nước trong khu vực 
và trên thế giới.

VBA tổ chức thành công  
Đại hội lần thứ VI  
nhiệm kỳ 2021 - 2025
Sáng 09/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) tổ 
chức Đại hội nhiệm kỳ VI (2021 - 2025) và nhận Cờ thi đua của Bộ Công Thương.

PGS.TS Nguyễn Văn Việt – Chủ tịch VBA phát biểu tại Đại hội. Đại biểu tham dự Đại hội VBA nhiệm kỳ 2021-2025.
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Các doanh nghiệp hội viên 
trong Hiệp hội, là các doanh 
nghiệp sản xuất, kinh doanh Đồ 
uống có đóng góp quan trọng 
vào sự phát triển của ngành. Sản 
lượng của các doanh nghiệp Hội 
viên chiếm tới 80-90% sản lượng 
toàn ngành. So sánh với phát 
triển kinh tế của cả nước, ngành 
Đồ uống chiếm 2 – 3% GDP, 
nộp ngân sách khoảng 60.000 
tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 
hàng chục lao động.

Năm 2020, ngành Đồ uống 
Việt Nam chịu ảnh hưởng kép 
từ dịch Covid -19, thiên tai, Nghị 
định 100/NĐ-CP… làm cho sản 
lượng tiêu thụ các sản phẩm đồ 
uống giảm, ngành Đồ uống gặp 
nhiều khó khăn, đóng góp cho 
ngân sách nhà nước giảm theo. 
Chủ tịch VBA cũng đã đưa kiến 
nghị tới Bộ Công Thương cần xem 
xét tạo điều kiện cho ngành Đồ 
uống Việt Nam phát triển theo 
hướng bền vững.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông 
Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ 
Công Thương ghi nhận những 
đóng góp của Hiệp hội trong 

nhiệm kỳ qua, tích cực phối hợp 
với các cơ quan quản lý nhà nước 
trong tham gia xây dựng cơ chế, 
chính sách, tổ chức thực hiện các 
chính sách có liên quan trực tiếp 
và gián tiếp tới ngành, là cầu nối, 
là tiếng nói của doanh nghiệp 
giúp các cơ quan quản lý nhà nước 
thực hiện tốt hơn vai trò của mình. 
Ngoài ra, Hiệp hội là trung tâm 
kết nối các doanh nghiệp trong 
ngành để kịp thời phổ biến, trao 
đổi về các vấn đề, kinh nghiệm tại 
các hội thảo, tọa đàm…

Trong nhiệm kỳ tới, Hiệp hội 
cần phát huy hơn nữa những kết 
quả đã đạt được, tiếp tục nghiên 
cứu, phản ánh, đánh giá các vấn 
đề liên quan, kịp thời có các kiến 
nghị tới cơ quan quản lý về những 
bất cập về chính sách để phù hợp 
với thực tế đất nước, đảm bảo 
hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của ngành, Thứ trưởng Cao Quốc 
Hưng nhấn mạnh.

Với những đóng góp quan 
trọng cho sự phát triển của ngành 
trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, VBA 
đã vinh dự nhận Cờ thi đua của Bộ 
Công Thương.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành 
VBA, nhiệm kỳ 2021 - 2025 gồm 
37 Ủy viên, Ban Kiểm tra gồm 3 
Ủy viên (01 Trưởng ban, 01 Phó 
ban, 01 ủy viên). Tại Hội nghị Ban 
chấp hành Hiệp hội lần thứ nhất 
đã bầu 13 ủy viên Ban Thường 
vụ và 6 cá nhân đại diện cho các 
đơn vị, doanh nghiệp được bầu 
làm Phó Chủ tịch VBA. PGS.TS 
Nguyễn Văn Việt được Ban chấp 
hành tín nhiệm tiếp tục bầu làm 
Chủ tịch VBA nhiệm kỳ VI (2021-
2025). 06 Phó Chủ tịch VBA nhiệm 
kỳ VI gồm: ông Lâm Du An - Phó 
Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ 
phần Bia - Rượu - Nước giải khát 
Sài Gòn (SABECO); ông Trần Minh 
Triết - Phó Tổng giám đốc Công ty 
TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt 
Nam; ông Trần Đình Thanh - Chủ 
tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần 
Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 
(HABECO); ông Trần Quí Thanh - 
Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp 
Phát; ông Trần Hậu Cường - Giám 
đốc Công ty CP Rượu và Nước giải 
khát Hà Nội (HALICO); bà Chu Thị 
Vân Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng 
thư ký. n

VBA vinh dự nhận Cờ thi đua của Bộ Công Thương. Ra mắt Ban chấp hành Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam 
lần thứ VI nhiệm kỳ 2021-2025.
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Attending the Congress 
was Mr. Cao Quoc Hung 
- Deputy Minister of 
Industry and Trade, Mr. 

Nguyen Truong Son - Secretary of the 
Party Committee of Hanoi Business 
Bloc, Mr. Trinh Huy Thanh - Deputy 
Head of Ha Noi Commission for Mass 
Mobilisation, Associate Professor. Dr. 
Nguyen Van Viet - Chairman of VBA, 
historian Duong Trung Quoc - Member 
of National Assembly , representative 
of the Government Office, ministries, 
agencies, departments, branches, 
Associations of related industries, 
experts, together leaders of member 
businesses.

During the 2016 - 2020 term, 

the Association was achieved many 
outstanding results such as taking 
part in contributing ideas in the 
Policy on Special Consumption Tax, 
the Law on Prevention and Control 
of Harms of Alcohol and Beer, the 
project on imprinting stamp for Beer, 
the management of alcohol handicraft 
and alcohol-related decrees; the 
Association also has established regular 
and close relationships with members; 
is interested in communication and 
development of Vietnam Beverage 
Magazine; has organized many annual 
fairs and exhibitions, has organize 
training classes to update information, 
the Association also popularizes new 
policies to enterprises and apply them 

in practice in production and business.
Spoke at the Congress, Associate 

Professor. Dr. Nguyen Van Viet - 
Chairman of VBA said that the period 
2016-2020 was the period with 
many changes in policy mechanism, 
especially for the beer, alcohol and 
beverage industry such as the Special 
Consumption Tax Law: increasing 
Special consumption Tax for alcohol 
and beer; The Law on Harm Prevention 
and Control of alcohol took effect on 
January 01, 2020 and a number of 
limited regulations have caused many 
difficulties and challenges to the 
industry. One of the long-term goals 
is that businesses will work together 
to build the beverage industry into an 

VBA successfully  
organized the 6th congress, 
term of 2021 - 2025
On the morning of April 09, in Hanoi, the Vietnam Beer - Alcohol - Beverage 
Association (VBA) held the 6th Congress, term (2021 - 2025) and received the 
emulation flag from the Ministry of Industry and Trade.

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Van Viet - VBA Chairman spoke at the Congress. Delegates attended the VBA Executive Committee Congress, 
term 2021-2025.
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important economic and technical 
industry, be equal to regional and 
international countries.

Members of the Association are 
enterprises producing and trading in 
beverages, have made an important 
contribution to the development of 
the industry. The output of members 
of the Association accounts for 80-
90% of the output of the industry. 
When compared with the economic 
development in our nation, the 
beverage industry accounts for 2-3% 
of GDP, contributes about 60,000 
billion VND to the state budget, and 
creates jobs for dozens of workers.

In 2020, Vietnam Beverage 
industry in Vietnam was affected 
by Covid -19 epidemic and natural 
disasters, Decree 100 / NĐ-CP... this 
put up the consumption of beverage 
products in decreasing direction, 
the beverage industry faced many 
difficulties, the contributions to the 
state budget also was decreased. 
Chairman of VBA proposed to the 
Ministry of Industry and Trade to 
consider creating conditions for 
the Vietnam Beverage industry to 
develop in a sustainable direction.

Expressed in direction of guiding 
the Congress, Mr. Cao Quoc Hung - 

Deputy Minister of Industry and Trade 
acknowledged the Association’s 
contributions in the past term, 
the Association has actively 
coordinated with state management 
agencies to participate in building 
mechanisms, policies, has organize 
the implementation of policies 
related directly and indirectly to the 
industry, is the bridge and voice of the 
business to help state management 
agencies better perform their roles. 
In addition, the Association is the 
center that connects businesses in 
the industry to promptly disseminate 
and exchange issues and experiences 
at seminars, workshop…. In the next 
term, the Association must further 
promote the achieved results, keeps 
on studying, reflecting and evaluating 
related issues, promptly makes 
recommendations to the management 
agency about the inadequacies in the 
policy to match the country’s reality, 
must ensure production and business 
activities of the industry, Deputy 
Minister Cao Quoc Hung emphasized.

With important contributions to 
the development of the industry in the 
2016-2020 term, VBA was honored 
to receive the Emulation Flag from 
the Ministry of Industry and Trade.

The Congress elected VBA 
Executive Committee, term 2021 
- 2025 including 37 members, the 
Inspection Committee includes 03 
members (01 Head, 01 Deputy 
Committee, 01 Member). At the first 
Executive committee meeting, 13 
members of the Standing Committee 
and 06 individuals representing the 
units and businesses were elected 
to be the Vice Chairman of VBA. 
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Van Viet was 
elected again by the Executive Board 
as VBA’s Chairman for the VI term 
(2021-2025). 06 Vice Chairmen 
of VBA, Term VI include: Mr. Lam 
Du An - Deputy General Director of 
Saigon Beer - Alcohol - Beverage 
Corporation (SABECO); Mr. Tran 
Minh Triet - Deputy General Director 
of Heineken Vietnam Brewery 
Company Limited; Mr. Tran Dinh 
Thanh -	  Chairman of Hanoi Beer 
- Alcohol - Beverage Corporation 
(HABECO); Mr. Tran Qui Thanh 
- General Director of Tan Hiep 
Phat Group; Mr. Tran Hau Cuong 
- Director of Hanoi Alcohol-Beer 
and Beverage Joint Stock Company 
(HALICO); Ms. Chu Thi Van Anh - 
Vice President and concurrently 
General Secretary.n

VBA is honored to receive the Emulation Flag of the Ministry of Industry 
and Trade.

Launch of Executive Committee of Vietnam Beer - Alcohol - Beverage 
Association, the 6th Congress, term 2021-2025.
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hoạt động    hiệp hội

Ông Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch Hiệp hội  
Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam

 Ông Lâm Du An -  
Phó Chủ tịch Hiệp hội  

Phó Tổng giám đốc  
Tổng công ty CP Bia - Rượu - 

Nước giải khát Sài Gòn

Ông Trần Minh Triết -  
Phó Chủ tịch Hiệp hội  

Phó Tổng giám đốc Điều hành, 
Công ty TNHH Nhà máy Bia 

Heineken Việt Nam 

Ông Trần Đình Thanh -  
Phó Chủ tịch Hiệp hội  

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty  
Cổ phần Bia - Rượu -  

Nước giải khát Hà Nội

Ông Trần Quí Thanh -  
Phó Chủ tịch Hiệp hội  

Tổng giám đốc Tập đoàn 
Tân Hiệp Phát

Bà Chu Thị Vân Anh -  
Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký 

Hiệp hội Bia - Rượu -  
Nước giải khát Việt Nam

Ông Trần Hậu Cường - 
Phó Chủ tịch Hiệp hội  

Giám đốc Công ty CP Rượu 
và Nước giải khát Hà Nội

Ban Lãnh đạo Hiệp hội Bia - Rượu - 
Nước giải khát Việt Nam,  

nhiệm kỳ 2021 - 2025
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TT HỌ VÀ TÊN chức danh - ĐỊA CHỈ
CHỨC DANH  
TRONG BCH

1 Ông Nguyễn Văn Việt
Chủ tịch, Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát 
Việt Nam

Chủ tịch

2 Bà Chu Thị Vân Anh Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam
Phó Chủ tịch  
kiêm Tổng thư ký

3 Ông Lâm Du An
Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Bia - 
Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

Phó Chủ tịch

4 Ông Trần Minh Triết
Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty TNHH 
Nhà máy Bia Heineken Việt Nam

Phó Chủ tịch

5 Ông Trần Đình Thanh
Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Bia - Rượu - 
Nước giải khát Hà Nội

Phó Chủ tịch

6 Ông Trần Quí Thanh
Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại 
-  Dịch vụ Tân Hiệp Phát

Phó Chủ tịch

7 Ông Trần Hậu Cường
Giám đốc Công ty CP Rượu và Nước giải khát 
Hà Nội (HALICO)

Phó Chủ tịch

8 Ông Nguyễn Tiến Vỵ Thành viên HĐQT của SABECO Ủy viên Thường vụ

9 Ông Đinh Văn Thuận
Chủ tịch, Tập đoàn Cơ Nhiệt Điện lạnh  
Bách Khoa (Polyco)

Ủy viên Thường vụ 

10 Ông Trần Văn Trà
Phó Tổng giám đốc, Công ty CP Tập đoàn 
Hương Sen, Thái Bình 

Ủy viên Thường vụ

11 Ông  Bùi Hồng Minh
Trưởng phòng Đối ngoại, Công ty TNHH 
Pepsico Việt Nam, 

Ủy viên Thường vụ

12 Ông  Nguyễn Thanh Phúc
Giám đốc Đối ngoại, Công ty TNHH Nhà máy 
Bia Heineken Việt Nam

Ủy viên Thường vụ

13 Ông Văn Thảo Nguyên
Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần  
Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây

Ủy viên Thường vụ

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI BIA - RƯỢU -  
NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2021-2025
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Danh sách Ban chấp hành Hiệp hội 
Bia - Rượu - Nước giải khát VIệt Nam 

nhiệm kỳ 2021 - 2025
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Ông Nguyễn Văn Việt -  
Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu 

- Nước giải khát Việt Nam

Ông Trần Đình Thanh -  
Chủ tịch HĐQT Tổng công ty  

Cổ phần Bia - Rượu -  
Nước giải khát Hà Nội

Ông Đinh Văn Thuận -  
Chủ tịch Tập đoàn Cơ điện 

lạnh Bách Khoa (Polyco)

Ông Trần Quí Thanh -  
Tổng giám đốc Tập đoàn 

Tân Hiệp Phát

Ông Trần Văn Trà -  
Phó Tổng giám đốc Công ty 

CP Tập đoàn Hương Sen

 Ông Lâm Du An -  
Phó Tổng giám đốc  

Tổng công ty CP Bia - Rượu - 
Nước giải khát Sài Gòn

Ông Trần Hậu Cường - 
Giám đốc Công ty CP Rượu 

và Nước giải khát Hà Nội

Ông Trần Minh Triết -  
Phó Tổng giám đốc Điều hành, 

Công ty TNHH Nhà máy Bia 
Heineken Việt Nam 

Bà Chu Thị Vân Anh -  
Phó Chủ tịch kiêm  

Tổng thư ký Hiệp hội Bia - Rượu 
- Nước giải khát Việt Nam



13Đồ uống Việt Nam
Số 4/2021

13Đồ uống Việt Nam
Số 4/2021

Ông Trần Minh Tâm -  
Phó Giám đốc phụ trách 

Ban Tiêu thụ, TCT Cổ phần 
Bia - Rượu - NGK Sài Gòn

Ông Bùi Trường Thắng -  
Phó Tổng giám đốc  

Tổng công ty CP Bia - Rượu - 
Nước giải khát Hà Nội

Ông Nguyễn Thanh Phúc - 
Giám đốc Đối ngoại,  

Công ty TNHH Nhà máy  
Bia Heineken Việt Nam

Ông Trương Văn Toàn - 
Giám đốc Pháp lý và Đối 
ngoại Khu vực Việt Nam - 

Đông Nam Á, Công ty TNHH 
Bia Anheuser Busch Inbev 

Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Vỵ - 
Thành viên HĐQT của SABECO

Bà Đinh Thị Kiều Tiên - 
Trưởng bộ phận Đối ngoại, 
Công ty TNHH Nhà máy Bia  

HEINEKEN Việt Nam

Ông Đậu Trường Sinh - 
Tổng giám đốc Công ty 

Du lịch và Xuất nhập khẩu 
Lạng Sơn

Ông Bùi Hồng Minh - 
Trưởng phòng Đối ngoại, 

Công ty TNHH Pepsico  
Việt Nam

Ông Trần Văn Trung -  
Chánh Văn phòng HĐQT 

Tổng công ty CP Bia - Rượu - 
Nước giải khát Hà Nội

Ông Ngô Đa Thọ - Giám đốc 
Công ty TNHH MTV Mansan 

Brewery Phú Yên

Bà Đặng Thanh Vân -  
Giám đốc Đối ngoại,  

Công ty TNHH Pernod 
Ricard Việt Nam

 Ông Dương Văn Minh - 
Giám đốc Ban Pháp chế 

Tổng công ty CP Bia - Rượu 
- Nước giải khát Sài Gòn

ông Nguyễn Hoàng Giang 
- Tổng giám đốc Công ty 

TNHH Một thành viên 
Thương mại Bia Sài Gòn

Bà Nguyễn Thu Hà -  
Giám đốc Công ty CP Đầu tư 

phát triển công nghệ  
Bia - Rượu - NGK Hà Nội

Bà Đào Thị Thu Hiền -  
Giám đốc Pháp lý,  

Công ty TNHH Bia Carlsberg 
Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Tuyết -  
Giám đốc Đối ngoại,  

Công ty CP Phân phối Moet 
- Hennessy Việt Nam
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Bà Nguyễn Thanh Nga - 
Giám đốc Công ty TNHH 

Thương mại & Vận tải  
Thái Tân

Ông Doãn Văn Quang - 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 

giám đốc Công ty CP Bia và 
Nước giải khát Hạ Long

Ông Nguyễn Văn Chương - 
Phó Tổng biên tập phụ trách 

Tạp chí Đồ uống Việt Nam

Bà Phan Thị Phương Nhung 
- Trưởng phòng  

Truyền thông Đối ngoại, 
Công ty TNHH TCPVN

Ông Huỳnh Văn Dũng - 
Giám đốc Công ty CP Bia  

Sài Gòn - Miền Trung

Ông Lương Xuân Dũng - 
Chánh Văn phòng Hiệp hội 
Bia - Rượu - Nước giải khát 

Việt Nam

Bà Trần Uyên Phương - 
Phó Tổng giám đốc  

Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Ông Trương Văn Hòa -  
Phó Tổng giám đốc Công ty 

Cổ phần Hanacans

Ông Dương Như Quang - 
Giám đốc Công ty TNHH 

Hải Hà

Ông Hoàng Ngọc Văn -  
Chủ tịch HĐTV Công ty 

TNHH Ngân Hạnh

Ông Lê Hoàng Dân -  
Giám đốc Mua hàng,  

Công ty TNHH Nước giải khát  
Coca-Cola Việt Nam

ông Văn Thảo Nguyên -  
Phó Tổng giám đốc Công ty 

Cổ phần Tập đoàn Bia  
Sài Gòn - Bình Tây
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Ông Dương Như Quang -  
Giám đốc Công ty TNHH Hải Hà
Trưởng Ban Kiểm tra Hiệp hội

Ông Nguyễn Duy Vương - 
Trưởng phòng đối ngoại  
phía Bắc, Công ty TNHH  

Nhà máy Bia Heineken Việt Nam 
Ủy viên Ban Kiểm tra Hiệp hội

Bà Đinh Nguyễn Thị Hường - 
Giám đốc Truyền thông  

Tổng Công ty CP Bia - Rượu - 
Nước giải khát Sài Gòn  

Phó Ban Kiểm tra Hiệp hội

Ban Kiểm tra Hiệp hội Bia - Rượu - 
Nước giải khát Việt Nam  

nhiệm kỳ 2021 - 2025
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Trong nhiệm kỳ 2016-2020, VBA đã 
phát huy tốt vai trò cầu nối giữa 
các doanh nghiệp hội viên với các 
cơ quan quản lý nhà nước, luôn 

tích cực, chủ động tham gia góp ý xây dựng 
các chính sách liên quan đến ngành, quan 
tâm tới công tác truyền thông, phát triển Tạp 
chí Đồ uống Việt Nam; tổ chức nhiều hội chợ, 
triển lãm thường niên, tổ chức các lớp đào tạo 
cập nhật thông tin, chính sách mới phổ biến 
tới doanh nghiệp để áp dụng vào thực tiễn 
sản xuất kinh doanh.

Ông Bennett 
Neo – Tổng giám 

đốc Tổng công 
ty Cổ phần Bia 
– Rượu – Nước 
giái khát Sài Gòn 

(SABECO) cho 
biết: “Trải qua quá 
trình hình thành 

và phát triển, VBA đã làm tốt vai trò cầu nối 
với doanh nghiệp. Trong tương lai chúng tôi 
hy vọng VBA tiếp tục cố gắng hơn nữa trong 
việc bảo vệ những quyền lợi cho hội viên Hiệp 

hội thông qua những hoạt động tương tác, tư 
vấn tích cực cho hội viên trước những thay đổi 
về chính sách. SABECO tiếp tục sát cánh cùng 
VBA, làm việc và kết nối cùng những thành 
viên khác trong Hiệp hội với mục tiêu đem 
lại những giá trị và lợi ích tốt nhất cho người 
tiêu dùng Việt Nam và các doanh nghiệp Việt 
Nam”.

Bà Holly 
Bostock - Giám 
đốc Ngoại vụ cấp 
cao của Heineken 
Việt Nam đã 
đánh giá cao kết 
quả hoạt động 
của VBA trong thời 
gian qua, tạo cơ 
hội cho các doanh nghiệp đóng góp ý kiến 
xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến 
ngành Đồ uống có cồn. Heineken Việt Nam 
hy vọng trong thời gian tới, đặc biệt là trong 
nhiệm kỳ 2021 - 2025, VBA sẽ phát huy mạnh 
mẽ hơn nữa để cùng các doanh nghiệp đóng 
góp ý kiến xây dựng các chính sách pháp luật, 
cùng với những nhà hoạch định chính sách 

hoạt động    hiệp hội

n nguyễn anh

   Đổi mới, sáng tạo 
vì sự phát triển bền vững 
    của doanh nghiệp

Vừa qua, Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) đã tổ 
chức Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ (2021-2025) với chủ đề “Đổi mới - 
Sáng tạo - Phát triển bền vững”. Nhìn lại hành trình nhiệm kỳ 5 năm 
qua, các doanh nghiệp hội viên đánh giá rất cao sự đồng hành, phát 
huy vai trò cầu nối của Hiệp hội với các doanh nghiệp Đồ uống Việt 
Nam, góp phần đưa ngành ngày càng phát triển bền vững.
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hoàn thiện hơn thể chế pháp luật Việt Nam 
liên quan đến đồ uống có cồn. 

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam và thế giới 
đang hồi phục sau đại dịch Covid-19, chính 
sách thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được Chính phủ 
xem xét, sửa đổi, Heineken Việt Nam hy vọng 
rằng Hiệp hội sẽ có chương trình làm việc cụ 
thể để cùng với doanh nghiệp tham gia vào 
chương trình đóng góp ý kiến cho việc sửa 
đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt lần này. 

Ngoài tham gia góp ý, xây dựng chính sách, 
VBA còn tích cực phối hợp với các bộ, ngành, 
viện nghiên cứu, hiệp hội ngành nghề, các 
cơ quan báo chí, chuyên gia để đưa ra những 
thông tin, số liệu chính xác, đóng góp ý kiến 
mang tính khách quan, phù hợp với thực tế.

Theo chia sẻ 
của bà Trần Uyên 
Phương - Phó 
Tổng giám đốc 
Tập đoàn Tân 
Hiệp Phát: Hiệp 
hội đã làm rất tốt 
trong hoạt động 
kết nối và tạo ra 
những cơ hội để các doanh nghiệp có thể chia 
sẻ với nhau, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh 
Covid-19 vừa qua. Thêm vào đó, Hiệp hội còn 
là cầu nối đưa tiếng nói của doanh nghiệp 
tới gần hơn với các cơ quan nhà nước, đồng 
thời lên tiếng bảo vệ các doanh nghiệp kinh 
doanh hợp pháp.

Trong thời gian tới, Tân Hiệp Phát mong 
muốn Hiệp hội sẽ tạo điều kiện tổ chức nhiều 
Diễn đàn để các doanh nghiệp học hỏi, chia 
sẻ về cơ hội và thách thức, nhất là trong bối 
cảnh nhu cầu người tiêu dùng ngày càng có 
nhiều thay đổi.

“Trong nhiệm kỳ 2016-2020, Hiệp hội đã 
hoàn thành các kế hoạch, đưa ra các đề xuất 
về chính sách để hài hòa lợi ích, phát triển 
bền vững. Nhìn lại hành trình trong nhiệm kỳ 
vừa qua mặc dù còn nhiều khó khăn tác động 
nhưng ngành Đồ uống đã đóng góp cho 

đất nước khoảng 
60.000 tỷ đồng, tạo 
việc làm cho hàng 
triệu lao động. 
Hiệp hội đã 
phát huy vai trò 
cầu nối tập hợp 
các doanh nghiệp 
trong Ngành cùng 
nhau đưa tiếng nói chung để Ngành ngày 
càng phát triển bền vững” - ông Đinh Văn 
Thuận – Chủ tịch Tập đoàn POLYCO đánh giá.

Trong tiến trình hội nhập ngày càng sâu 
rộng, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và thị 
trường, Hiệp hội và các doanh nghiệp ngành 
Đồ uống luôn xác định phát triển theo hướng 
bền vững, hiệu quả, chú trọng bảo đảm an 
toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái, 
xứng đáng với vị trí vai trò trong nền kinh tế, 
có sản phẩm chất lượng cao, đa dạng chủng 
loại, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước 
và tăng dần xuất khẩu.

 PGS.TS Nguyễn 
Văn Việt – Chủ 
tịch VBA cho biết: 
Trong nhiệm kỳ 
2021 - 2025, các 
doanh nghiệp 
hội viên của 
VBA phấn đấu đạt 
được kết quả sản 
xuất kinh doanh 
cao, đáp ứng được nhu cầu của xã hội, 
đóng góp vào sự phát triển của kinh tế, xã 
hội. Đồng thời các doanh nghiệp phải đưa 
ra giải pháp phát triển bền vững, làm cho 
ngành Đồ uống luôn ổn định và phát triển. 
Cùng với đó, Ban lãnh đạo Hiệp hội sẽ luôn 
sát cánh với doanh nghiệp và có những 
kiến nghị hợp lý để các cơ quan quản lý 
nhà nước quan tâm, bảo đảm hài hòa lợi 
ích giữa nhà nước và doanh nghiệp, đóng 
góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh 
tế, xã hội của đất nước. n
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In the 2016-2020 term, VBA has proved 
well its role as a bridge between 
members of the enterprise and state 
management agencies, always actively 

and proactively contribute to building policies 
related to the industry, being interested in 
communication and development of Vietnam 
Beverage Magazine; the Association has 
organized many annual fairs and exhibitions 
and training classes to update information, 
popularized new policies to the enterprises to 
put into practice in production and business.

Mr. Bennett Neo 
- General Director 
of Saigon Beer - 

Alcohol - Beverage 
C o r p o r a t i o n 
(SABECO) said: 

“Through the 
process of formation 
and development, 

VBA has done a good role as a bridge with the 
businesses. In the future, we hope that VBA will 
continue to try more in protecting the rights of 
the Association members through interactive 

activities, actively advising for members ahead 
changes about the policy. SABECO continues 
to work closely with VBA, working with 
and connecting with other members of the 
Association with the aim of bringing the best 
values and benefits to Vietnamese consumers 
and Vietnamese businesses ”.

Ms. Holly Bostock 
- Senior Foreign Affairs 
Director of Heineken 
Vietnam highly 
has appreciated 
the results of 
performance of 
VBA in recent years, 
creating opportunities 
for businesses to contribute ideas on building 
legal policies related to the alcoholic beverage 
industry. Heineken Vietnam hopes that in the 
coming time, especially in the term 2021 - 
2025, VBA will promote more strongly so that 
together with businesses to contribute ideas to 
build legal policies, together with planners who 
make the policies to complete more Vietnamese 
legal institutions related to alcoholic beverage.

n nguyen anh

           Innovation and creation 
for the sustainable development 
            of the enterprise
Recently, the Vietnam Beer - Alcohol - Beverage Association (VBA) held 
the 6th Congress, term (2021-2025) with the subject “Innovation - Creation 
- Sustainable Development”. Look back on the journey of the past 5 years, 
members of the enterprise highly have appreciated the companionship, 
increasing the association’s role as a bridge with Vietnamese Beverage 
businesses, contributing to being increasingly sustainable in this sector.
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In the context that the economy in Vietnam 
and the world  is recovering from the Covid-19 
epidemic, the special consumption tax policy will 
be reviewed and amended by the Government, 
Heineken Vietnam hopes that the Association 
will have a specific program to join businesses 
in contributing ideas to the amendment of the 
Law on Special Consumption Tax this time.

In addition, contribute ideds and making 
the policy, VBA also actively coordinates with 
ministries, sectors, research institutes, industry 
associations, press agencies, and experts 
to provide accurate information and data, 
contributing ideas which are objective and in 
line with reality.

According to Ms. 
Tran Uyen Phuong 
- Deputy General 
Director of Tan 
Hiep Phat Group: 
The Association 
has done very well 
in connecting and 
creating opportunities 
for businesses to share with each other, 
especially in the context of the recent Covid-19 
epidemic. In addition, the Association is also a 
bridge to bring the voice of businesses closer 
to state agencies, at the same time expressing 
opinion to defend legitimate businesses.

In the coming time, Tan Hiep Phat hopes that 
the Association will facilitate the organization of 
many forums for businesses to learn and share 
about opportunities and challenges, especially 
in the context of increasing more and more 
demands of consumer in having many changes.

“In the 2016-2020 term, the Association 
has completed plans and proposed policies to 
harmonize benefits and develop sustainably. 
Looking back on the journey in the past term, 
despite many difficulties and impacts, the 
beverage industry has contributed about 
60,000 billion VND to the country, creating jobs 

for millions of workers. 
The Association 
has promoted the 
role of bridging 
the gathering of 
businesses in the 
Industry to bring 
a common voice for 
the industry to grow 
more and more firmly ”- Mr. Dinh Van Thuan - 
Chairman of POLYCO Group assessed.

In the process of increasingly deep integration, 
in order to meet the needs of consumers and the 
market, the Beverage Association and businesses 
are determined to develop in a sustainable 
and effective direction, focusing on ensuring 
food safety and protecting the ecological 
environment, to be worthy of its role in the 
economy and having high quality products with 
diversified types, to meet the domestic market 
demand and to gradually increase exports.

Assoc.Prof.Dr
Nguyen Van Viet - 
VBA Chairman said: 
During the term 
2021 - 2025, VBA’s 
member enterprises 
have strove to achieve 
the high results of 
business and production, 
have met the needs of society, contributed into the 
economic and social development. At the same 
time, businesses must come up with solutions for 
sustainable development, make the beverage 
industry always stable and developing. Along with 
that, the Board of Leaders of the Association will 
always stand side by side with businesses and 
make reasonable recommendations for state 
management agencies to care about, ensuring 
the harmony of interests between the state 
and enterprises, making a great contribution 
further into the socio-economic development 
of the country. n
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SỰ KIỆN   VÀ BÌNH LUẬN

n công tâm

Ngày 20/4/2021, Tòa 
án Nhân dân quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 
đã mở phiên tòa xét xử 

vụ tranh chấp về “bồi thường thiệt 
hại ngoài hợp đồng” giữa nguyên 
đơn là ông Nguyễn Phương Du (ngụ 
quận Gò Vấp, TP.HCM) và bị đơn là 
SABECO. Sau khi nghị án, Hội đồng 
xét xử (HĐXX) đã chấp nhận đề nghị 
của Viện kiểm sát về việc tạm dừng 
phiên tòa để thu thập thêm chứng cứ. 
Theo HĐXX, kết quả giám định hiện 
có chưa đủ cơ sở xác định chai bia 
làm vật chứng là của SABECO. Do đó 

cần làm rõ nguồn gốc chai bia dùng 
làm vật chứng có phải của SABECO 
hay không, đồng thời tìm hiểu cách 
dán nhãn, gắn mã trên chai bia của 
SABECO. Thời gian mở lại phiên tòa 
sẽ được thông báo sau...

Trong đơn khởi kiện, nguyên đơn 
là ông Du đề nghị tòa buộc SABECO 
bồi thường thiệt hại 39,81 triệu đồng, 
gồm trị giá chai bia nhãn hiệu Sài 
Gòn đỏ là 10.500 đồng; tổn thất tinh 
thần tương đương 10 tháng lương là 
39,8 triệu đồng. Đồng thời, ông yêu 
cầu tòa buộc SABECO đăng tin xin lỗi 
công khai trên ba số báo liên tiếp của 

bốn tờ báo. Sau đó ông Du bổ sung 
nội dung khởi kiện, yêu cầu SABECO 
bồi thường 1 triệu USD. Tuy nhiên, 
tại tòa, nguyên đơn lại rút lại nội 
dung yêu cầu SABECO bồi thường 1 
triệu USD. Điều chỉnh lại các khoản 
bồi thường khác gồm 10.000 đồng 
giá trị 1 chai bia và 14,9 triệu đồng 
tiền tổn thất tinh thần... Nguyên đơn 
yêu cầu SABECO xin lỗi trên 3 báo.

Tại phiên tòa trên, Luật sư của 
SABECO cho rằng, ông Du không 
uống loại bia này trong bàn nhậu. 
Ông cũng không phải là người phát 
hiện ra chai bia lỗi mà từ một bạn 
nhậu khác. Lúc này ông mới xin 
được trả tiền chai bia để mang sản 
phẩm lỗi về nhà nên ông không có 
quyền kiện. Cũng theo Luật sư của 
SABECO, chai bia không phải là 
vật chứng của vụ án; chưa có căn 
cứ chứng minh chai bia bị lỗi là của 
SABECO. Luật sư cho rằng, ông Du 
không phải là người tiêu dùng, vì khi 
phát hiện chai bia bị lỗi, thay vì ông 
Du trả lại cho nhà hàng, thì lại “năn 
nỉ” nhà hàng để được mua lại. Qua 
đó, Luật sư của SABECO cũng đặt 
ra vấn đề động cơ, mục đích của 
ông Du trong việc mua lại chai bia 
này là gì, và không phải vì mục đích 
tiêu dùng, trong khi "ông Du tự biến 

Từ vụ người tiêu dùng đòi SABECO bồi thường thiệt hại: 

Cần có cái nhìn khách quan  
để hiểu rõ bản chất vấn đề 
Theo dõi vụ người tiêu dùng kiện Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát 
Sài Gòn (SABECO), chúng tôi nhận thấy có một vài điều khiến dư luận đặt câu hỏi 
đó là: Vì sao nguyên đơn lại rút yêu cầu bồi thường 1 triệu đô la? Vì sao nguyên đơn 
cố gắng mua lại chai bia chỉ còn 1/3 dung tích của nhà hàng mà không yêu cầu 
nhà hàng thay chai bia khác? Cố gắng mua lại chai bia để làm gì và diễn biến tiếp 
theo của vụ kiện có phải vì mục đích đòi quyền lợi người tiêu dùng?

Sáng 20/4/2021, Tòa án Nhân dân quận 5 (thành phố Hồ Chí Minh) mở phiên tòa xét xử 
vụ tranh chấp về “bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”…  

Nguồn ảnh: Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp
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mình thành nạn nhân”. Từ đó, luật sư 
của SABECO đưa ra 2 phương án giải 
quyết vụ án, nếu tòa xác định ông 
Du không phải là người tiêu dùng thì 
đình chỉ vụ án; còn trường hợp tòa 
xác định ông Du là người tiêu dùng 
thì bác toàn bộ yêu cầu của ông Du.

Đại diện bị đơn cho biết, SABECO 
không nhận được phản ánh trực tiếp 
từ ông Du sau khi sự việc xảy ra 
mà đọc được tin tức từ hai tờ báo. 
SABECO sau đó đã liên hệ và làm 
việc với ông Du. Trong buổi làm việc, 
ông Du không chấp nhận bàn giao 
chai bia cho SABECO.

Với những lập luận trên, dư luận 
có quyền đặt câu hỏi, động cơ của 
nguyên đơn là gì khi người này chủ 
động mua lại chai bia bị lỗi, nhất là 
ông không phải là người phát hiện ra 
chai bia lỗi mà từ một bạn nhậu khác? 
Tại sao ông Du lại “tự biến mình thành 
nạn nhân” và theo đuổi vụ kiện với yêu 
cầu ban đầu đòi bị đơn bồi thương 1 
triệu đô la (một số tiền rất lớn so với 
mức thiệt hại về tinh thần như nguyên 
đơn tự đưa ra). Và tại sao, tại phiên 
tòa hôm 20-4, đại diện ủy quyền của 
ông Du cho biết ông Du rút yêu cầu 
khởi kiện đòi bồi thường 1 triệu USD, 
phải chăng vì đuối lý và sợ bị điều 
tra về động cơ thiếu trong sáng của 
mình? Vì sao nguyên đơn lại yêu cầu 
bị đơn đăng xin lỗi công khai ông Du 
với tư cách người tiêu dùng  trên 3 số 
báo liên tục của bốn tờ báo. Giả sử 
có đúng thì đối với người tiêu dùng 
tử tế, mang tính chất xây dựng thì họ 
cũng không yêu cầu như vậy. Sự thật 
thiệt hại cho người tiêu dùng (đối với 
trường hợp nguyên đơn) không đáng 
để làm những việc như vậy? Một điều 
đáng nói nữa là sau khi Hội đồng tạm 
ngừng xét xử thì trên mạng xã hội, 
một vài cá nhân không biết vì mục 
đích gì mà liên tiếp đăng bài thiếu 
khách quan đổ lỗi cho doanh nghiệp, 
tự cho mình cái quyền nói doanh 
nghiệp vô văn hóa trong kinh doanh 

và tự nói sẽ tẩy chay sản phẩm của 
doanh nghiệp… 

Công bằng mà nói, người tiêu 
dùng cũng có người thế này, người 
thế kia, có những người họ phản ánh 
đúng bản chất sự việc, khách quan, 
mang tính chất xây dựng, song cũng 
có một vài người tiêu dùng lợi dụng 
sự việc để phục vụ cho mục đích 
cá nhân, thiếu khách quan, nhằm 
hạ đối thủ, thậm chí có trường hợp 
lợi dụng khiếm khuyết của nhà sản 
xuất (không cần biết đúng hay sai) 
để tống tiền thay vì chia sẻ, phản ánh 
để nhà sản xuất khắc phục. 

Câu chuyện về dị vật, con gián, 
con ruồi... trong chai bia, chai nước 
giải khát là “con bài” quá cũ mà người 
ta sử dụng làm mục đích xấu, không 
trong sáng nhằm giảm uy tín của cá 
nhân hay tổ chức. Thực tế cho thấy, 
với những dây chuyền hiện đại, tự 
động hóa như các doanh nghiệp sản 
xuất bia, nước giải khát có uy tín, có 
thương hiệu lớn như SABECO và một 
số doanh nghiệp đồ uống khác thì khó 
mà bị lỗi hoặc thiếu dung tích như sự 
việc trên. Việc sản xuất tự động hóa, 
đồng đều chắc chắn cho ra sản phẩm 
đồng đều về chất lượng cũng như số 
lượng. Do đặc thù các sản phẩm bia, 
nước giải khát vận chuyển đi lại nhiều 
và tập kết ở kho bãi nên cũng khó 
tránh việc hao hụt dung tích (chỉ là 
rất hiếm), và cũng có thể lỗi của nhà 
hàng trong bảo quản bia, liệu có đúng 
là sản phẩm của SABECO hay không? 

Vẫn biết rằng, bảo vệ quyền lợi 
chính đáng của người tiêu dùng là cần 

thiết và đúng đắn, song cũng không 
thể bảo vệ những trường hợp người 
tiêu dùng có động cơ không trong 
sáng, mục đích xấu, không mang 
tính xây dựng, thậm chí mục đích 
nhằm hạ uy tín của một thương hiệu 
có đóng góp lớn cho phát triển kinh 
tế đất nước. Mỗi cá nhân, tập thể hay 
cả những nhà báo, facebooker hãy có 
quan điểm khách quan, công bằng, 
tránh việc đăng tải những thông tin, bài 
viết thiếu khách quan mà ảnh hưởng 
đến các  doanh nghiệp làm ăn chân 
chính. Bài học nhãn tiền là cũng vì một 
số người thiếu cái tâm với nghề, đăng 
tải thông tin khiến cho một số doanh 
nghiệp ngành đồ uống phải điêu đứng 
một thời, cuối cùng doanh nghiệp làm 
ăn chân chính họ vẫn đứng vững và 
phát triển. Đừng vì xa đà bảo vệ người 
tiêu dùng (ví như “kiểu rạch mặt ăn 
vạ”) mà trở thành “quân cờ” hay bồi 
bút cho những đối tượng có mục đích 
không trong sáng...

Thiết nghĩ, Luật Bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng là nhằm bảo vệ 
quyền lợi chính đáng của người tiêu 
dùng chân chính, chứ không phải 
để bảo vệ người tiêu dùng gây sách 
nhiễu, ảnh hưởng tới uy tín của doanh 
nghiêp với động cơ không trong sáng. 
Đồng thời, người tiêu dùng cũng nên 
tỉnh táo để nhận biết thương hiệu uy 
tín, chất lượng tốt, chứ không nên tin 
theo ý kiến cá nhân thiếu khách quan 
của một vài người kêu gọi tẩy chay 
mà ảnh hưởng đến doanh nghiệp đã 
đóng góp quan trọng cho sự phát 
triển của kinh tế nước nhà... n

Tracking the case of consumers suing Saigon Beer - Alcohol - 
Beverage Corporation (SABECO), we found that there are a few 
things that make the public question: Why the plaintiff withdrew 
the request to compensate 1 million dollars? Why did the plaintiff 
try to buy a beer bottle that had only 1/3 of the restaurant without 
asking the restaurant to replace another beer bottle? What to try to 
buy back beer bottles for and the next development of the lawsuit 
is for the purpose of claiming the interests of consumers?
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doanh nghiệp    thương hiệu

Phóng viên: Thưa bà, với mục 
tiêu phấn đấu đến năm 2025 sẽ 
trở thành Tập đoàn công nghiệp 
đồ uống hàng đầu của quốc gia, là 
doanh nghiệp có vị thế trong khu vực 
và quốc tế cũng như tạo uy tín trong 
lòng người tiêu dùng, bà có thể cho 
biết SABECO cần nguồn nhân lực 
như thế nào để nhanh chóng đưa 
mục tiêu này thành hiện thực?

Bà Trần Kim Nga: Cũng như các 
doanh nghiệp khác, về phía HĐQT, 
chúng tôi luôn đặt yếu tố con người 
là mục tiêu quan trọng nhất trong 
định hướng phát triển bền vững của 
SABECO. Từ năm 2018, Ban Tổng 
giám đốc đã trình cho HĐQT kế hoạch 
phát triển doanh nghiệp trong thời 
gian tới gồm 7 trụ cột; trong đó nguồn 
nhân lực được xem như trụ cột chính, 
đóng vai trò quan trọng trong sự tồn 
tại và vươn lên của doanh nghiệp. 

Chúng tôi rất đồng tình và tin tưởng 
định hướng về chiến lược nguồn nhân 
lực này của ban Tổng giám đốc.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa như 
hiện nay, với tốc độ phát triển của 
thời đại 4.0, chúng tôi cần nguồn 
nhân lực năng động, không ngừng 
được huấn luyện đào tạo để phù hợp 
với sự phát triển mới đang diễn ra với 
tốc độ vũ bão từng ngày từng giờ. 
Tôi nghĩ hiện nay đội ngũ nhân sự 
của SABECO được đào tạo thời gian 
qua đã trưởng thành khi họ tích lũy 
đủ kiến thức để đáp ứng được những 
yêu cầu cao của công việc. Chúng tôi 
rất tự hào về đội ngũ nhân sự này khi 
họ luôn gắn bó, đoàn kết và tìm được 
tiếng nói chung trong công việc.

Về phía lãnh đạo SABECO, thời 
gian qua chúng tôi đã chuẩn mực 
hóa chế độ lương thưởng, sắp xếp 
lại nhân sự đúng người đúng việc. 
Để tạo động lực cho người lao động, 

chúng tôi đã nghiên cứu chế độ lương 
thưởng phù hợp với ngành hàng tiêu 
dùng nhanh và dựa trên hiệu suất 
làm việc để khích lệ nhân viên nâng 
cao năng suất đồng thời người lao 
động thấy đây là một trong những 
môi trường làm việc tốt nhất, hấp 
dẫn nhất. Ngoài ra, chúng tôi không 
ngừng nâng cao văn hóa làm việc 
nội bộ như thực hiện những chính 
sách mở giúp tăng cường việc truyền 
thông minh bạch với nhân viên. Tôi 
nghĩ tâm lý chung của con người 
ai cũng luôn muốn đóng góp, cống 
hiến nhiều nhất và được công nhận 
những đóng góp đó cho công việc 
chung. Đặc biệt khi họ thấy mình là 
một phần của công ty và được khích 
lệ, công nhận đúng mức, nhân viên 
sẽ làm việc không chỉ 100% năng lực 
mà họ sẽ cống hiến hết mình, phát 
huy hết khả năng, làm việc đến 150-
200%! Chúng tôi đã và đang làm tốt 

       SABECO xây dựng môi trường

làm việc đẳng cấp,    hướng đến thành công tương lai
Trong chiến lược phát triển trở thành tập đoàn công nghiệp 

đồ uống hàng đầu Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần Bia 
- Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) không 
những đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi 
số 4.0 để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn mà 
tiếp tục chú trọng đến việc phát triển đội ngũ nhân 
lực có năng lực cạnh tranh không chỉ trong nước 

mà còn trên toàn thế giới. Dịp này, chúng tôi đã có 
cuộc trao đổi với bà Trần Kim Nga, thành viên HĐQT 

SABECO xung quanh vấn đề nhân sự nóng bỏng này.
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việc động viên, công nhận những 
thành tích của nhân viên, tạo động 
lực cho họ cống hiến hết mình.

Phóng viên: Bà có thể đánh 
giá vài nét về nguồn nhân lực hiện 
tại của SABECO? Liệu họ có thể 
đảm đương trọng trách lớn lao mà 
SABECO đề ra không?

Bà Trần Kim Nga:  Trên thực tế 
SABECO là công ty có lịch sử lâu đời, 
trải qua 146 năm hình thành và phát 
triển. Từ một nhà máy bia đến nay 
SABECO đã lớn mạnh không ngừng 

thành một tập đoàn đồ uống hàng 
đầu Việt Nam. Có được những thành 
quả đó là nhờ vào chiến lược lãnh 
đạo đúng hướng và sự đồng lòng 
của đội ngũ nhân viên SABECO. Hiện 
nay, chúng tôi có hơn 8.000 nhân 
viên lao động trực tiếp và hầu hết 
giám đốc các nhà máy, các công ty 
thương mại, trưởng các phòng ban 
hầu hết đều là người Việt Nam. Họ 
đều có những đóng góp tốt và có 
khả năng gắn kết toàn bộ nhân viên 
dưới quyền. Chúng tôi cũng tự hào 
có đội ngũ hơn 50 thợ nấu bia lành 

nghề đều là người Việt và đa số họ 
đều gắn kết với công ty lâu năm, có 
kinh nghiệm để luôn bảo đảm đưa ra 
thị trường những dòng bia chất lượng 
tốt nhất. Tôi hoàn toàn tin tưởng đội 
ngũ nhân viên Việt Nam khi họ đảm 
đương rất tốt công việc của mình.

Phóng viên: Được biết một 
trong những đặc điểm rất quan 
trọng của nguồn nhân lực công 
ty SABECO chính là sự nỗ lực hết 
mình bởi sự cạnh tranh của nhân 
viên là bình đẳng với lộ trình thăng 
tiến rõ ràng và dựa trên năng lực 
của bản thân. Vậy thời gian qua 
đã có nhân sự Việt Nam ưu tú nào 
được thăng chức chưa?

Bà Trần Kim Nga: Nói đến 
thành tích của những cá nhân nổi trội 
tại SABECO không thể không nhắc 
đến ông Lâm Du An - người được 
xem như linh hồn của các sản phẩm 
bia SABECO. Gắn bó với công ty từ 
ngày ra trường, hơn 30 năm qua, ông 
An đã phấn đấu không ngừng từ một 
kỹ sư chế tạo máy lên đến chức Phó 
Tổng giám đốc phụ trách công nghệ, 

In the strategy of developing to become the leading beverage industry in Vietnam, SABECO 
does not only promotes the implementation of the No. 4.0 transformation program for 
the business to operate more efficiently but continues to focus on developing human 
resources with competitive capacity not only domestically but also worldwide.
According to Ms. Tran Kim Nga, member of the Board of Directors of SABECO: SABECO 
always puts the human factor as the most important goal in the sustainable development 
orientation. With the speed of development at the 4.0 era, we need dynamic human 
resources, constantly trained to fit with the new development happening at a stormy 
speed every day and hour. To motivate employees, we have researched salary and bonus 
that is suitable for the FMCG industry and based on performance to encourage employees 
in improving productivity while employees see this as one of the most fascinating 
and the best working environments. In addition, we are constantly improving our 
internal working culture, such as implementing open policies that enhance transparent 
communication with employees. When they see themselves as part of the company and 
properly encouraged and recognized, the employees will not only work 100% of their 
capacity, they will devote their best, promote their best and work to 150- 200%.

SABECO đẩy mạnh đầu tư nguồn nhân lực.
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kỹ thuật của SABECO. Chất lượng 
bia có ngon hay không, nhà máy 
vận hành như thế nào... đều do ông 
An phụ trách. Không chỉ làm việc 
rất có trách nhiệm ông An còn luôn 
xem công ty như chính cuộc đời của 
ông và luôn tự hào mình là một phần 
trong sự thành công của bia Sài Gòn. 
Chúng tôi rất trân trọng một nhân sự 
quý như vậy và luôn tin rằng ông ấy 
sẽ mãi là người của bia Sài Gòn!

Phóng viên:  Mới đây, SABECO 
đã bổ nhiệm thêm một người nước 
ngoài vào chức danh phó Tổng giám 
đốc. Điều này chứng tỏ Sabeco rất 
quan tâm đến nhân sự cấp trung và 
cao. Bà có thể nói gì khi chênh lệch 
giữa người Việt Nam và nước ngoài 
trong đội ngũ lãnh đạo ngày càng 
nghiêng về nhân sự quốc tế?

Bà Trần Kim Nga: Đây là một 
vấn đề nhạy cảm và dễ xảy ra hiểu 
lầm nếu chúng ta không đứng trên 
quan niệm cởi mở. Bạn thử hình 
dung, tập đoàn như một đoàn tàu 
mà đội ngũ lãnh đạo như những đầu 
tàu chịu trách nhiệm gắn kết mọi 
mắt xích với nhau. Nếu đầu tàu có 
những chiến lược chính sách tốt, 
đúng đắn thì đoàn tàu di chuyển nhịp 

nhàng hơn, đến đích nhanh hơn và 
dễ dàng vượt qua mọi chướng ngại 
vật. Trong giai đoạn toàn cầu hóa 
như hiện nay, tôi nghĩ chúng ta nên 
dần dần thay đổi quan niệm lãnh đạo 
là người nước ngoài và trong nước 
mà quan trọng là họ vận hành công 
việc như thế nào để đem đến kết quả 
kinh doanh tốt nhất đồng thời góp 
phần nâng cao chất lượng đời sống 
nhân viên. Thông điệp lớn nhất mà 
chúng tôi muốn khẳng định là dù bất 
kỳ ai ở cương vị lãnh đạo tập đoàn 
thì SABECO vẫn luôn luôn là bia của 
người Việt Nam, mãi mãi là sản phẩm 
yêu thích của người Việt; SABECO 
luôn là thương hiệu của người Việt, 
niềm tự hào của người Việt.

Về nhân sự mới, bà Venus Teoh 
là người có gần 20 năm kinh nghiệm 
trong ngành công nghiệp bia. Trước 
đó bà Teoh từng làm việc cho nhà 
máy bia châu Á - Thái Bình Dương và 
công ty Heineken ở nhiều vị trí quản 
lý cấp cao. Gần đây nhất là giám đốc 
thương hiệu quốc tế cho Tiger Beer. 
Bà Teoh đã quen thuộc với ngành 
công nghiệp bia của Việt Nam, điều 
này là yếu tố thiết yếu trong việc giúp 
SABECO đáp ứng nhu cầu và thị hiếu 
ngày càng cao của người tiêu dùng 

trong nước, đồng thời tăng cường kết 
nối thương hiệu mạnh mẽ hơn với thị 
trường Việt Nam.

Thời gian qua, những chương 
trình Marketing của SABECO đã tạo 
được những đổi mới hấp dẫn hơn. 
Các chương trình cộng đồng gắn 
liền với thương hiệu cũng mang tính 
nhân văn và đi vào chiều sâu hơn 
như chương trình giúp đỡ công nhân 
gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, 
hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt 
qua bão lũ thông qua cuộc chạy Lên 
cùng Việt Nam... Nay với những kỹ 
năng marketing quý giá của bà Teoh, 
tôi tin rằng bà sẽ tiếp tục hỗ trợ để 
đưa thương hiệu Bia Saigon lên tầm 
cao hơn.

Trong chiến lược phát triển của 
mình, sắp tới chúng tôi sẽ tiến hành 
trao đổi nhân sự đến làm việc tại các 
đơn vị, công ty liên doanh liên kết 
trong và ngoài nước… để mọi người 
có cơ hội học hỏi trao đổi lẫn nhau, 
giao lưu văn hóa, nâng cao kỹ năng, 
trình độ làm việc. Xác định môi 
trường làm việc rất quan trọng với 
người lao động nên chúng tôi đang 
xây dựng SABECO trở thành nơi 
làm việc hạnh phúc nhất, mọi nhân 
viên được coi như những thành viên 
trong gia đình, hợp tác thi đua cùng 
nhau, phát huy sáng kiến để phát 
triển công ty ngày càng lớn mạnh. 
Chúng tôi cố gắng tạo điều kiện tốt 
nhất cho mọi nhân viên được làm 
việc hết mình, cống hiến tất cả năng 
lực cho công việc. Làm sao để mọi 
thành viên trong gia đình SABECO 
cảm thấy thật sự hạnh phúc, tràn 
đầy năng lượng hứng khởi khi bắt 
đầu một ngày mới, khao khát được 
đến công ty, nơi môi trường làm 
việc hết sức nhân văn.

- Xin cám ơn bà về cuộc trò 
chuyện thú vị này.

Nguồn: BÁO Người lao động

SABECO khởi động chương trình Chạy tiếp sức “Lên cùng Việt Nam” gây quỹ hỗ trợ 
người lao động gặp khó khăn năm 2020.

doanh nghiệp    thương hiệu
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Ngày 1 tháng 4 năm 2021, 
Tổng công ty Cổ phần Bia - 
Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 
(SABECO) ra thông báo quyết 
định bổ nhiệm bà Venus Teoh 
làm Phó Tổng Giám đốc phụ 
trách Marketing, bắt đầu từ 
ngày 1 tháng 4 năm 2021.

Tổng Giám đốc SABECO 
Bennett Neo phát biểu: 
“Chúng tôi rất vui khi 
được chào đón Venus 

đến với đại gia đình SABECO. Với sự 
am hiểu sâu sắc về ngành bia trong 
khu vực, đồng nghĩa với việc Bà 
cũng có kiến thức rất vững chắc về 
thị trường Việt Nam, Bà Venus sẽ hỗ 
trợ cho mục tiêu chung của chúng 
tôi nhằm đưa SABECO lên một tầm 
cao mới và tiếp tục củng cố thêm 
sức mạnh để SABECO trở thành 
niềm tự hào của Việt Nam”.

Bà Teoh đã có gần 20 năm kinh 
nghiệm trong ngành công nghiệp bia, 
trước đó Bà đã từng làm việc cho Nhà 
máy bia Châu Á Thái Bình Dương và 
Công ty Heineken ở nhiều vị trí quản 
lý cấp cao, gần đây nhất là Giám đốc 
Thương hiệu Quốc tế cho Tiger Beer. 
Trong quá trình công tác ở các vai 
trò trước đây, Bà Teoh đã dần quen 
thuộc với ngành công nghiệp bia của 
Việt Nam, điều này là một yếu tố thiết 
yếu trong việc giúp SABECO đáp ứng 
nhu cầu và thị hiếu ngày càng phát 
triển của người tiêu dùng bia trong 
nước, đồng thời tăng cường kết nối 
thương hiệu mạnh mẽ hơn nữa với 
người tiêu dùng Việt Nam.

Teoh chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất 
vinh dự khi gia nhập SABECO, một 
trong những công ty bia lâu đời và 

uy tín nhất tại Việt Nam. Tôi đặc biệt 
hứng khởi khi được làm việc với đội 
ngũ người Việt Nam kỹ năng tay nghề 
cao để tiếp tục phát triển SABECO 
và các thương hiệu của SABECO, 
đồng thời góp phần vào sự phát triển 
không ngừng của Việt Nam.”

VỀ SABECO
Với lịch sử hơn 145 năm phục vụ 

người tiêu dùng Việt Nam, Tổng công 
ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải 
khát Sài Gòn (“SABECO”) đã xác lập 
vị thế là một trong các tập đoàn hàng 
đầu Việt Nam. 

Hệ thống toàn quốc của SABECO 
gồm 26 nhà máy, 10 công ty thương 
mại thành viên và mạng lưới hơn 
100.000 điểm bán trải dài khắp cả 
nước. SABECO tự hào mang đến một 
danh mục các thương hiệu bia được 
người tiêu dùng Việt Nam yêu thích 
như Bia Saigon Special, Bia Saigon 
Export, Bia Saigon Lager, Bia Saigon 
Gold, Bia Saigon Chill, Bia 333 và Bia 
Lạc Việt. Thương hiệu biểu tượng của 
chúng tôi, Bia Saigon có tiêu chuẩn 
chất lượng được chứng nhận bởi các 
tổ chức uy tín trong và ngoài nước 
như: nhiều năm liên tiếp được bình 
chọn là Thương hiệu quốc gia, gần 
đây nhất là huy chương Vàng giải 
thưởng Bia quốc tế (IBA) 2019 và 
giải Vàng, Bạc, Đồng ba quốc tế tại 
Nhật Bản (IBC).

Với cam kết đầu tư kinh doanh 
song hành cùng phát triển bền vững. 
SABECO luôn nỗ lực không ngừng 
để tạo ra những thay đổi tích cực 
nhằm nâng tầm vị thế của thương 
hiệu Viêt, đồng thời thúc đẩy sự phát 
triển tích cực cho cộng đồng và cho 
Việt Nam. Theo đó, chiến lược phát 
triển bền vững của chúng tôi tập 
trung vào 4 lĩnh vực mục tiêu gồm 
Tiêu thụ (Consumption), Bảo tồn 
(Conservation), Đất nước (Country) 
và Văn hóa (Culture).

Nguồn: SABECO 

SABECO bổ nhiệm bà Venus Teoh 
vào vị trí Phó Tổng giám đốc Marketing 

Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (SABECO) 
announces its decision to appoint Ms. Venus Teoh as Deputy 
General Director in charge of Marketing, starting from April 01, 
2021. Ms. Teoh has had nearly 20 years of experience in the beer 
industry, before that she worked for the Asia Pacific Brewery and 
Heineken Company in many senior management positions, most 
recently, is Director of International Brand for Tiger.

Bà Venus Teoh làm Phó Tổng Giám đốc 
phụ trách Marketing SABECO từ ngày 01-
4-2021.
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Giữ gìn tinh hoa - 
Nâng tầm vị thế  

Tiền thân của Tổng công ty Cổ 
phần Bia - Rượu - Nước giải khát 
Hà Nội là Nhà máy bia Hommel 
được người Pháp xây dựng từ 
năm 1890. Ngày 15/8/1958 chai 
bia Việt Nam đầu tiên mang nhãn 
hiệu Trúc Bạch ra đời trong niềm 
vui xúc động lớn lao của cán bộ 
công nhân viên Nhà máy.

Song hành với dòng chảy lịch 
sử của Thủ đô, dòng chảy của bia 
Hà Nội - Habeco cũng được nuôi 
lớn, gìn giữ và nâng tầm một thứ 
đồ uống trở thành nét văn hóa của 
người Hà Nội nói riêng và người 
Việt nói chung với những cái tên 
“huyền thoại” Bia Hà Nội, Bia Hơi 
Hà Nội, Bia Trúc Bạch. HABECO 
đã có những bước chuyển mình 
mạnh mẽ, khẳng định vị thế ở thị 

trường trong nước, sẵn sàng vươn 
ra thị trường quốc tế.

Từ ngày 16/6/2008, Tổng công 
ty chính thức chuyển đổi mô hình 
tổ chức từ một Tổng Công ty Nhà 
nước  sang Tổng Công ty Cổ phần. 
Đây là bước ngoặt quan trọng để 
Bia Hà Nội khẳng định vị thế của 
mình trong giai đoạn hội nhập.

Với bí quyết công nghệ - 
truyền thống trăm năm, cùng hệ 
thống thiết bị hiện đại, đội ngũ 
cán bộ công nhân viên lành nghề, 
có trình độ, tâm huyết, các sản 
phẩm của HABECO đã nhận được 
sự mến mộ của hàng triệu người 
tiêu dùng trong nước cũng như 
quốc tế. Hiện nay, các sản phẩm 
của HABECO không chỉ được 
phân phối rộng rãi trên cả nước 
mà còn có mặt ở thị trường nước 
ngoài như Đài Loan, Hàn Quốc, 
Anh, Đức, Mỹ, Australia, cùng 
nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Cùng với cuộc sống ngày 
một đi lên, với những giao thoa 
của Việt Nam hiện đại và giàu 
bản sắc truyền thống, Bia Hà Nội 
dần chuyển mình để “bắt sóng” 
với những xu hướng mới. Song, 

n Anh Văn

doanh nghiệp    thương hiệu

      HABECO khẳng định 

 Sức bật Việt Nam 
Trên hành trình 131 năm hình thành và phát triển, Tổng công 
ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) đã phát 
huy truyền thống, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng sản 
phẩm, phát triển thương hiệu, khẳng định “Sức bật Việt Nam”, 
xứng đáng là đơn vị đạt Thương hiệu Quốc gia 5 năm liền. 
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những giá trị văn hóa đẹp đẽ luôn 
được Bia Hà Nội lưu giữ, nâng niu 
để thương hiệu bia của người Việt 
Nam được nâng tầm vị thế.

Kế thừa những tinh hoa lịch sử 
hơn 130 năm của Bia Hà Nội, năm 
2020, sản phẩm Bia Hà Nội 1890 
chai 330ml được chính thức giới 
thiệu ra thị trường để đáp ứng nhu 
cầu của người tiêu dùng. Ngày 
nay, trên mỗi con phố Hà Nội và 
trên những nẻo đường đất nước, 
lớp lớp những biển hiệu Bia Hà Nội 
được phủ sóng và đằng sau đó là 
sự sôi động của những thực khách 
sành bia. Bia Hà Nội vẫn đang nắm 
vững vị thế là thương hiệu bia nội 
hàng đầu tại Việt Nam.

Năm 2020, ngành Bia chịu tác 
động kép bởi đại dịch Covid-19 và 
một số quy định liên quan đến đồ 
uống có cồn, HABECO đã sớm đưa 
ra các giải pháp như nhanh chóng 
điều chỉnh chiến lược, linh hoạt 
kinh doanh, tập trung nghiên cứu 
và cho ra đời một số sản phẩm 
mới, thực hành tiết kiệm, tiếp tục 
mở rộng thị phần trong nước và 
thị trường quốc tế. 

HABECO đã nghiên cứu và cho 

ra đời thêm một số sản phẩm có 
mẫu mã đẹp, phong cách sang 
trọng, trẻ trung, hương vị đậm đà 
như hai dòng sản phẩm: Hanoi 
BOLD và Hanoi Light. Vào những 
ngày thực hiện giãn cách xã hội vì 
dịch Covid-19, HABECO đã cho ra 
mắt sản phẩm Bia hơi Hà Nội đóng 
trong lon 500ml và đóng trong chai 
PET dung tích 1 lít. Dòng sản phẩm 
này không chỉ sang trọng, giữ được 
hương vị bia hơi Hà Nội mà còn rất 
tiện lợi, có thể mang đi xa làm quà 
hay đáp ứng nhu cầu thưởng thức 
của người tiêu dùng tại nhà vì tâm 
lý lo ngại khi đến nhà hàng.

5 năm liền đạt Thương 
hiệu Quốc gia

Trong những năm qua, 
HABECO luôn quan tâm đến đầu tư 
trang thiết bị, công nghệ hiện đại, 
tự động hóa, đầu tư nguồn nhân 
lực nhằm nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm. Tháng 12-2020, 
Hội đồng Thương hiệu Quốc gia 
đã công nhận HABECO là Thương 
hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2020. 
Đây là lần thứ 5 liên tiếp, HABECO 
vinh dự được vinh danh. Các giá trị 

cốt lõi của Chương trình Thương 
hiệu quốc gia gồm “Chất lượng - 
Đổi mới, Sáng tạo - Năng lực tiên 
phong”, theo đó, thương hiệu Bia 
Hà Nội và Bia Trúc Bạch đã đáp ứng 
toàn bộ các tiêu chí này.

Tại Việt Nam, HABECO là một 
trong những doanh nghiệp đầu 
ngành thực phẩm đồ uống có 
thương hiệu uy tín lâu đời. Năm 
2020, Forbes Việt Nam đã công bố 
50 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam, 
trong đó có HABECO góp mặt với 
tổng giá trị tài sản đạt hơn 7.700 
tỷ đồng. 

Với thông điệp “Sức bật Việt 
Nam”, HABECO luôn không 
ngừng khẳng định vị thế là doanh 
nghiệp bia nội hàng đầu, mạnh 
mẽ bước vào sân chơi đẳng cấp, 
chuyên nghiệp trong giai đoạn 
hội nhập cạnh tranh. Tự hào 
mang danh hiệu Thương hiệu 
quốc gia, Habeco sẽ tiếp tục phấn 
đấu và phát huy nhiều hơn nữa, 
đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng sản 
xuất, kinh doanh cùng những 
cam kết hướng đến cộng đồng, 
đóng góp tích cực cho sự phát 
triển chung của đất nước. n

On the journey of 131 years of establishment and development, Hanoi Beer - Alcohol - 
Beverage Corporation (HABECO) has promoted its tradition, constantly has innovated 
to improve quality of the products, has developed the brand, the company was 
affirmed as “Vietnam’s Resilience”, deserves  to be the unit with the National Brand for 
5 consecutive years. The famous product lines that make up HABECO’s brand such as 
Hanoi Draft Beer, Hanoi Can Beer, Truc Bach Beer, Hanoi Beer Premium... these products 
have received consumers’ trust in both quality and style, conquered  domestic and 
foreign connoisseurs about beer. In order to meet the demand of consumers , HABECO 
has researched and launched the products Hanoi BOLD, Hanoi Light, Hanoi draft 
beer in cans and PET bottles. In 2020, for the fifth time in a row, HABECO received the 
National Brand Award for Hanoi Beer and Truc Bach Beer. Orientation of development 
in the coming years, HABECO has determined that the central strategy of the business 
is to continue researching and developing new product lines in accordance with 
consumer tastes,  is to enhance the capacity of the sales system and is to increase the 
high competitiveness of brands in domestic and regional markets.
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doanh nghiệp    thương hiệu

Bước chuyển mình cho những trải 
nghiệm bia ngày một trọn vẹn hơn

Ra đời tại Hà Nội, Halida đã gia nhập Carlsberg Việt 
Nam từ năm 1993, và để lại dấu ấn trong lòng nhiều thế 
hệ người Việt với tên gọi thân thuộc “Bia Voi” - niềm 
tự hào bia nội. Hòa cùng dòng chảy của thời đại, nỗ 
lực chuyển mình nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường của 
Halida được ghi nhận với sự kiện ra mắt sản phẩm Halida 
mới - với những cải tiến toàn diện từ chất bia bên trong 
tới diện mạo bên ngoài, mang lại trải nghiệm bia trọn vẹn 
hơn cho người thưởng thức nhưng vẫn in đậm bản sắc 
riêng của thương hiệu.

Trong bối cảnh người tiêu dùng đang ngày một quan 
tâm và ưa chuộng những trải nghiệm bia cao cấp hơn, 
việc ra mắt Halida mới được đánh giá là một bước tiến 
mạnh mẽ của thương hiệu nhằm đáp ứng nhu cầu của 
thị trường một cách kịp thời và hiệu quả, từ đó củng cố 
hơn nữa bề dày di sản của thương hiệu “bia Voi” trong 
lòng người tiêu dùng Việt. Trong thời đại hội nhập và mở 
cửa, việc gìn giữ bản sắc của các thương hiệu nội địa như 
Halida chính là minh chứng cho sự cố gắng không ngừng 
của Carlsberg Việt Nam nhằm mang đến cho người tiêu 
dùng Việt trải nghiệm bia ngày một trọn vẹn hơn. 

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt Halida mới, Ông Nathaniel 
Moxom - Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam cho biết: 
“Tại Carlsberg Việt Nam, chúng tôi luôn ưu tiên đầu tư 
và phát triển các thương hiệu nội địa để hướng chúng tới 
đỉnh cao của thành công và được công nhận rộng rãi. 
Qua cải tiến toàn diện lần này, Halida sẽ có một hành 
trình thú vị mới. Năm nay, Carlsberg Việt Nam đã có một 
khởi đầu mạnh mẽ với mức tăng trưởng 40% về sản lượng 
so với cùng kỳ năm ngoái, đây là tín hiệu đáng mừng 
và cũng là cơ sở để chúng tôi có thể tin tưởng vào một 
tương lai tươi sáng, tiếp tục củng cố lợi thế cạnh tranh của 
Halida trên thị trường.”

chuyển mình mạnh mẽ  
với cải tiến toàn diện     
đầy mới mẻ

Tháng 4 này, thương hiệu “Bia Voi” Halida chính thức ra mắt hình ảnh mới với 
những cải tiến toàn diện về cả chất bia bên trong và diện mạo bên ngoài, hứa 
hẹn mang đến cho người thưởng thức trải nghiệm bia sảng khoái hơn bao giờ hết.

Ra đời tại Hà Nội, Halida đã gia nhập 
Carlsberg Việt Nam từ năm 1993, và được 
nhớ tới với tên gọi thân thuộc “Bia Voi”. Với 
gần ba thập kỷ đồng hành cùng người tiêu 
dùng Việt, Halida không chỉ để lại dấu ấn 
trong lòng nhiều thế hệ như niềm tự hào bia 
nội, mà còn khẳng định vị thế bền vững của 
thương hiệu trên thị trường nội địa. Trong bối 
cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm 
và ưa chuộng những trải nghiệm bia cao cấp 
hơn, Halida đã chính thức ra mắt hình ảnh 
mới với những cải tiến toàn diện về cả chất 
bia bên trong và diện mạo bên ngoài, hứa 
hẹn mang đến cho người thưởng thức những 
trải nghiệm bia sảng khoái hơn bao giờ hết.
Tìm hiểu thêm thông tin về Halida mới và 
các sản phẩm, vui lòng truy cập https://
halidabeer.vn/.

Halida

Ông Nathaniel Moxom - Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam chia 
sẻ tại sự kiện ra mắt sản phẩm Halida mới.
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“Chất bia mới, diện mạo mới” 
cho một trải nghiệm bia sảng khoái 
hơn bao giờ hết

Được nấu từ hoa bia cao cấp và đại mạch hai nhánh 
mùa xuân từ Châu Âu, chất bia mới mang lại cảm giác 
sảng khoái hơn cho người thưởng thức với vị bia cân bằng 
và hậu vị thanh nhẹ đặc trưng. Với độ cồn vừa phải, lớp 
bọt dày mịn và hương thơm tươi mát phù hợp với khẩu vị 
người Việt, chất bia mới của Halida chính là lựa chọn hoàn 
hảo cho những phút giây thư giãn bên bạn bè và những 
người thân yêu.

Về thiết kế bao bì mới, biểu tượng chú voi thân thiện, 
đáng tin cậy của Halida vẫn được giữ là yếu tố chủ đạo 
nhưng được nâng cấp hơn về mặt hình ảnh, với những 
bước đi mạnh mẽ tiến về phía trước, thể hiện nỗ lực chuyển 
mình không ngừng của thương hiệu nhằm đáp ứng nhu cầu 
của người tiêu dùng. Bên cạnh màu xanh dương mang lại 
cảm giác tươi mới, lạc quan và thoải mái, màu vàng gold 
tiêu biểu của Halida tiếp tục được ứng dụng như lời khẳng 
định về di sản thương hiệu. Khi kết hợp cùng nhau, các 
màu sắc đem tới cho Halida một diện mạo mới, cao cấp 
hơn nhưng vẫn mang đậm dấu ấn thương hiệu.

Ông Andrzej Bialasiewicz, Giám đốc Marketing 
Carlsberg Việt Nam chia sẻ: “Trong gần 30 năm phát 
triển thương hiệu Halida tại Việt Nam, chúng tôi luôn cải 
tiến và đổi mới sản phẩm dựa trên đánh giá nhu cầu của 
người tiêu dùng. Khách hàng của Halida là những người 
đàn ông nhiệt huyết, luôn nỗ lực hết mình trong công việc 
và làm tròn trách nhiệm với gia đình; họ xứng đáng được 
tận hưởng những giây phút thư giãn bên bạn bè sau một 
ngày dài làm việc cùng một chất bia sảng khoái. Với sự 
kiện ra mắt Halida mới, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến 
cho mọi người một trải nghiệm bia trọn vẹn hơn nữa.”

Bên cạnh dòng bia Halida Core được cải tiến với chất 
bia và diện mạo đầy mới mẻ, hai dòng sản phẩm cao 
cấp của thương hiệu Halida mang tên Halida Export và 
Halida Dark cũng được hứa hẹn sẽ nâng tầm hơn nữa trải 
nghiệm của người yêu bia Việt Nam. Là dòng bia Pilsner 

cổ điển Châu Âu được nấu từ 100% đại mạch cùng các 
loại hoa bia quý hiếm mang lại vị mạch nha cân bằng 
hoàn hảo, Halida Export mới đây đã vinh dự được nhận 
Giải Vàng tại giải thưởng Monde Selection - một trong 
những giải thưởng quốc tế danh giá nhất dành cho các 
sản phẩm trong lĩnh vực Ẩm thực & Đồ uống trên toàn thế 
giới. Song song với đó, khẳng định đẳng cấp của mình 
với Giải Đồng tại World Beer Awards 2020, Halida Dark là 
dòng bia đen Czech cao cấp, được nấu từ đại mạch rang, 
mang lại vị mạch nha đậm đà cùng chút đắng êm mượt 
với hương cà phê và caramel tinh tế.

Các giải thưởng lần này là một trong nhiều giải thưởng 
danh tiếng mà Halida được trao tặng trên hành trình phát 
triển mạnh mẽ trong những năm vừa qua, và đó cũng 
chính là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực bền bỉ của 
Halida để xứng danh “niềm tự hào bia nội” trong lòng 
người tiêu dùng Việt. 

Sản phẩm Halida mới sẽ có mặt trên thị trường từ 
tháng 4 năm 2021, sẵn sàng mang trải nghiệm bia chất 
lượng và sảng khoái hơn tới người dùng Việt Nam. 

Nguồn: Carlsberg Việt Nam

This April, Halida "Elephant Beer" brand officially launches a new image with 
comprehensive improvements in both the internal taste and the outside appearance, 
this promises to bring to the enjoyment of a refreshing beer more than ever. The 
new beer will bring a more refreshing feeling to people who enjoy the beer with a 
balanced beer taste and characteristic light taste. With moderate alcohol content, 
thick and smooth foam and fresh scent that is suitable for Vietnamese taste. The 
elephant logo that was upgraded with strong steps forward represents the relentless 
efforts of the brand in transforming to meet the needs of consumers.

Halida chính thức ra mắt hình ảnh mới với những cải tiến toàn 
diện về cả chất bia bên trong và diện mạo bên ngoài
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Khẳng định vị thế bằng chất lượng  
sản phẩm 

Tân Hiệp Phát được biết đến là doanh nghiệp tiên 
phong trong ngành hàng nước giải khát có nguồn gốc 
tự nhiên, tốt cho sức khỏe và đang dẫn đầu về thị phần 
trong phân khúc này ở thị trường Việt Nam.

Với hoài bão “Trở thành tập đoàn hàng đầu ở Châu Á 
trong lĩnh vực thức uống và thực phẩm”, Tân Hiệp Phát 
đã không ngừng đầu tư phát triển hệ thống dây chuyền 
sản xuất, hiện đại hóa kỹ thuật công nghệ và tự hào là 
một trong những đơn vị trong nước sở hữu nhiều công 
nghệ sản xuất, dây chuyền hiện đại bậc nhất thế giới như 
dây chuyền chiết lạnh vô trùng Aseptic, dây chuyền công 
nghệ châu Âu, Nhật Bản…

Với phương châm mang đến sản phẩm đáp ứng nhu 
cầu của người tiêu dùng, ngày càng được người tiêu dùng 
Việt Nam yêu thích như: Trà thanh nhiệt Dr Thanh, Trà Xanh 
Không Độ, Nước tăng lực Number 1, Trà sữa Macchiato 
Không Độ, Nước tăng lực Number 1 Chanh, Dâu, sữa đậu 
nành Number 1 Soya, nước tinh khiết Number 1, nước 
uống vận động Number 1 Active chanh muối…

Tân Hiệp Phát hiện bán tới hơn một tỷ lít trà xanh, trà 
thảo dược, đồ uống cung cấp năng lượng, nước và sữa 
đậu nành ở thị trường Việt Nam và  gần 26 quốc gia khác, 
trong đó có thị trường Mỹ. 

Nhờ đảm bảo công tác quản lý chất lượng, bảo vệ 
môi trường và đạt tiêu chuẩn ISO, sản phẩm của Tân 
Hiệp Phát liên tục đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất 
lượng cao” do người tiêu dùng bình chọn, lần thứ 6 liên 
tiếp được có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia, top 10 
Công ty Đồ uống uy tín năm 2020 - nhóm ngành đồ uống 
không cồn do Vietnam Report công bố cùng nhiều giải 
thưởng có giá trị khác.

Ấn tượng bởi thành tựu của THP, nhiều kênh truyền 
thông nổi tiếng trên thế giới như  BBC, CNBC, Bloomberg, 
Financial times .. đã  tới tham quan và đưa tin về doanh 

nghiệp này , trong đó hãng BBC của Anh đã từng nhận 
định ông Trần Quí Thanh - Chủ tịch Tập đoàn Nước giải 
khát Tân Hiệp Phát (THP) là Ông vua trà với khát vọng 
toàn cầu”.

Có trách nhiệm với cộng đồng  
và xã hội

Không chỉ là tập đoàn nước giải khát hàng đầu tại Việt 
Nam, Tân Hiệp Phát còn được biết đến là doanh nghiệp 
có trách nhiệm với cộng đồng xã hội khi tích cực tham 
gia vào các chương trình an sinh xã hội trên khắp cả 
nước. Đóng góp cho cộng đồng và hướng đến sức khỏe 
người tiêu dùng là sứ mệnh mà Tân Hiệp Phát thực hiện 
suốt hơn 26 năm qua và vươn đến khát vọng 100 năm 
phát triển bền vững. Tập đoàn luôn đặt trách nhiệm với xã 
hội và cộng đồng lên vị trí ưu tiên trong chiến lược phát 
triển của mình. Trong những năm qua, Tân Hiệp Phát 
không chỉ dành kinh phí để xây những cây cầu, mang 
nguồn nước sạch, tặng những phần quà có giá trị cho 
nhiều hộ nghèo, các địa phương gặp khó khăn, tài trợ cho 
nhiều giải thể thao, lễ hội lớn mà còn mang đến những 

Tân Hiệp Phát hướng tới      cộng đồng để phát triển bền vững
Được thành lập từ năm 1994, Tập đoàn Tân Hiệp Phát là  doanh nghiệp 
hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) hàng đầu tại Việt Nam. Với cách thức 
quản trị và định hướng rõ ràng, Tân Hiệp Phát với khát vọng trở thành 
thương hiệu Việt tồn tại và phát triển bền vững hàng trăm năm.

n thu giang
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thức uống có lợi cho sức khỏe, giúp tăng cường hệ miễn 
dịch cho cộng đồng. Đặc biệt là Tập đoàn còn luôn quan 
tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người 
có công với cách mạng. Hiện nay, Tân Hiệp Phát nhận 
phụng dưỡng suốt đời 9 gia đình chính sách có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn phường Vĩnh Phú, TP.Thuận 
An, tỉnh Bình Dương. Đồng thời tài trợ cho nhiều chương 
trình cộng đồng có ý nghĩa như “Nối trọn yêu thương”, 
“Giọt nước nghĩa tình”, “Quỹ tấm lòng Việt”, ủng hộ đồng 
bào bị lũ lụt ở miền Trung, xây cầu cho các xã nghèo ở 
miền Tây, “Nhịp cầu ước mơ”, “Lục lạc Vàng” (trao tặng 
bò giống cho các hộ dân nghèo), hỗ trợ người dân chịu 
ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19…

 Cùng với đó, Tập đoàn luôn quan tâm chăm lo cho 
sự nghiệp trồng người, đến thế hệ tương lai của đất nước 
và hỗ trợ ngành giáo dục tại các địa phương có điều 
kiện phát triển. Việc tặng học bổng cho học sinh nghèo 
vượt khó đã trở thành một hoạt động thường niên, góp 
phần tiếp sức cho các em học sinh nghèo vững bước tới 
trường… Ngoài các hoạt động an sinh xã hội, Tân Hiệp 
Phát còn chú trọng đến các hoạt động phát triển cộng 
đồng thông qua việc tài trợ cho các hoạt động thể dục 
thể thao tiêu biểu trên cả nước như: Giải Bóng đá quốc tế 
truyền hình Bình Dương, Lễ hội đua bò Bảy Núi, Giải việt 
dã chào năm mới…

 Năm 2020 đánh dấu nhiều thay đổi của Tân Hiệp 
Phát khi doanh nghiệp mạnh dạn thay đổi, áp dụng công 
nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh giúp tương 
tác giữa doanh nghiệp, công nhân viên, đối tác, gắn kết 
và tối ưu trải nghiệm của khách hàng. Người tiêu dùng có 
thể dễ dàng tiếp cận, mua sắm sản phẩm của Tân Hiệp 
Phát trên không gian mạng. 

Trong năm qua khi dịch Covid-19 xảy ra, Tân Hiệp 
Phát cũng giống như nhiều doanh nghiệp khác cũng phải 
đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng doanh nghiệp luôn 
hướng tới tìm giải pháp để giải quyết. Tất cả mọi người 
đều đề xuất sáng kiến nhằm giữ ổn định công việc cho 
toàn bộ nhân viên.

Tân Hiệp Phát luôn thực hiện nghiêm túc những giá 
trị cốt lõi mà doanh nghiệp đã đặt ra, không chỉ nỗ lực 
mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt cho 
sức khỏe mà còn luôn coi trọng giá trị con người, hướng 
về cộng đồng, xã hội vì sự phát triển bền vững. n

Tân Hiệp Phát hướng tới      cộng đồng để phát triển bền vững

Established in 1994, Tan Hiep Phat Group is the leading 
enterprise with Fast moving comsumer goods (FMCG) 
in Vietnam. With a clear management and direction, 
Tan Hiep Phat with the desire to become a Vietnamese 
brand that exists and develops sustainably for hundreds 
of years. Tan Hiep Phat has constantly invested 
in developing a production line, has modernized 
technology and the company is proud to be one of the 
domestic units possessing many of the most modern 
technology in production and the most modern 
production line in the word such as Aseptic cold 
extraction line. With the motto of bringing products to 
meet the needs of consumers, Tan Hiep Phat's products 
are increasingly popular such as: Zero-Degree green 
tea, Dr Thanh thermal tea, Number 1 energy drink ….. 
The Group always put responsibility to society and the 
community as a priority in its development strategy. 
Over the past years, Tan Hiep Phat has always spent 
money to implement programs for the community such 
as building bridges, providing clean water, helping poor 
households, localities in difficulty, paying attention to 
the work of repaying gratitude.

Tập đoàn Tân Hiệp Phát  đồng hành giúp đỡ trẻ em khó khăn tỉnh 
Bình Dương.

CBNV Tân Hiệp Phát tham gia Giải chạy Việt dã chào năm mới 2021.
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Suntory PepsiCo nhận 
danh hiệu “Top 1 công 
ty đồ uống không cồn 
uy tín nhất Việt Nam năm 

2020” theo khảo sát của VnReport. 
Là năm thứ 4 nhận được danh hiệu 
này, công ty ngày càng củng cố vị 
thế dẫn đầu thị trường ngành nước 
giải khát, cũng như khẳng định mạnh 
mẽ thông điệp “Tại Việt Nam - Cùng 
Việt Nam - Vì Việt Nam” được duy trì 
trong nhiều năm qua.

Cùng ngày, Suntory PepsiCo tiếp 
tục được Anphabe vinh danh trong 
top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, 
top 3 công ty đa quốc gia ngành hàng 
tiêu dùng nhanh. Vị trí này cũng được 
công ty giữ vững và phát huy trong 
nhiều năm liên tiếp. Ngay từ khi mới 
thành lập, công ty luôn coi con người 
là tài sản quan trọng và quý giá nhất. 
Đề cao giá trị cá nhân và tôn trọng 
sự khác biệt, Suntory PepsiCo Việt 
Nam tạo điều kiện để mỗi người phát 
huy khả năng của bản thân, đồng thời 
truyền cảm hứng thông qua tinh thần 
“Yatte Minahare”, luôn biết ước mơ, 
chấp nhận thử thách và không bao 
giờ từ bỏ.

Bên cạnh đó, những chính sách 
đãi ngộ phù hợp cùng triết lý kinh 

            giữ vị thế 
công ty đồ uống không cồn  
uy tín nhất Việt nam
Suntory PepsiCo vừa nhận cú đúp danh hiệu: Top 1 công ty 
đồ uống không cồn uy tín nhất Việt Nam 2020 và tiếp tục vào 
top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.

Suntory PepsiCo Việt Nam truyền cảm hứng tới nhân viên bằng tinh thần “Yatte 
Minahare”.

Các hoạt động của công ty giúp xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp giúp nhân 
viên phát triển bản thân và cân bằng cuộc sống.
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đem đến sự tin tưởng, an tâm cho đội 
ngũ nhân viên để tiếp tục nỗ lực đóng 
góp cho doanh nghiệp và cộng đồng.

 Ông Jahanzeb Khan - Tổng giám 
đốc Suntory PepsiCo Việt Nam - chia 
sẻ: “Nhiều năm liên tục được công 
nhận là một trong 10 nơi làm việc tốt 
nhất Việt Nam, tôi cảm thấy tự hào 
và hạnh phúc cùng tập thể Suntory 
PepsiCo. Bên cạnh đó, giải thưởng 
này còn là sự công nhận và minh 
chứng cho nỗ lực của tập thể công 
ty, đồng thời khẳng định vị thế dẫn 
đầu trong ngành hàng nước giải khát. 
Những giải thưởng này một lần nữa đã 
chứng minh chiến lược duy trì sự cân 
bằng trong đầu tư kinh doanh và phát 
triển con người của chúng tôi”.

Theo ông Jahanzeb Khan, điểm 
nhấn giúp công ty thu hút và giữ chân 
nguồn nhân lực chất lượng cao là giá 
trị “Yatte Minahare” luôn được thúc 
đẩy, tạo động lực giúp toàn bộ nhân 
viên tiếp tục phát triển những dự án 
táo bạo, trở thành người tiên phong 
với tinh thần làm chủ doanh nghiệp.

“Chúng tôi hướng đến xây dựng 
môi trường giúp nhân viên phát triển 
toàn diện, vui sống trọn vẹn, nơi mỗi 
cá nhân luôn cố gắng ghi dấu thành 

công cùng các thương hiệu dẫn đầu 
và tầm nhìn đầy cảm hứng. Nhân 
viên luôn được khuyến khích bứt phá 
tài năng thông qua niềm tin và được 
trao quyền để hết mình say công 
việc, vui cuộc sống với gói đãi ngộ 
toàn diện hấp dẫn, văn hoá đa dạng, 
hội nhập, tôn trọng sự khác biệt”, 
ông Khan lý giải.

 Nhân sự kiện nhận cú đúp giải 
thưởng trên cả lĩnh vực kinh doanh 
và môi trường làm việc, người đứng 
đầu Suntory PepsiCo Việt Nam gửi lời 
cảm ơn đến đội ngũ nhân viên đã luôn 
đồng hành và nỗ lực xây dựng, phát 

triển giúp công ty có được thành công 
như ngày hôm nay.

Ông Khan bày tỏ: “Cám ơn những 
đóng góp và cống hiến hết mình của 
các bạn đã giúp chúng ta được nhận 
giải thưởng này. Hãy giữ vững tinh thần 
‘Yatte Minahare’ và cùng nhau tạo nên 
những kỳ tích và thành công mới trong 
tương lai không xa. Tôi cũng muốn 
gửi lời đến các bạn nhân tài Việt Nam: 
Chúng tôi xin chào mừng các bạn đến 
với gia đình Suntory PepsiCo Việt Nam, 
để thật sự khám phá tinh thần “Yatte 
Minahare” và cùng phát triển toàn diện, 
vui sống trọn vẹn cùng chúng tôi”. n

Suntory PepsiCo Việt Nam nhận danh hiệu “Top 1 công ty đồ uống không cồn uy tín nhất Việt Nam năm 2020”.

Suntory PepsiCo received the title "Top 1 most 
prestigious non-alcoholic beverage company in Vietnam 
year 2020" according to a survey by VnReport. As the 
4th year of receiving this title, the company increasingly 
strengthens its leading position in the beverage 
industry, as well as strongly affirms the message "In 
Vietnam - Together with Vietnam - For Vietnam, it has 
been maintained over the years.

On the same day, Suntory PepsiCo was honored by 
Anphabe as the top 10 best workplace in Vietnam, top 
3 multinational companies in the area of Fast Moving 
Consumer Goods. This position is also maintained and 
promoted by the company for many consecutive years.



34 Đồ uống Việt Nam
Số 4/2021

doanh nghiệp    với cộng đồng

“Mizuiku” là 
sáng kiến 
giáo dục 
về bảo 

vệ nguồn nước được tập đoàn 
Suntory triển khai tại Nhật Bản từ 
năm 2004. Bắt đầu từ năm 2015, 
chương trình “Mizuiku -Em yêu 
nước sach” đã chính thức được 
mở rộng thí điểm tại Việt Nam 
với mong muốn lan tỏa và đóng 
góp một cách thiết thực cho 
cộng đồng. Năm 2021 đánh dấu 
cột mốc 7 năm “Mizuiku – Em 
yêu nước sạch” được triển khai, 
chương trình đã xây dựng được 
gần 70 công trình nước sạch và 
nhà vệ sinh cho các trường tham 
gia dự án. Trong đó, gần 38.000 
học sinh trực tiếp được tham gia 
lớp học MIZUIKU và gần 1.900 
lớp học MIZUIKU được tổ chức 
giảng dạy bởi 1.300 giáo viên 
và tình nguyện viên tham gia 
chương trình. 

 Ngoài những nỗ lực trong việc 

giáo dục bảo vệ tài nguyên nước, 
lắp đặt hệ thống lọc nước, trong 
năm 2020 chương trình cũng lần 
đầu tiên xây dựng 7 nhà vệ sinh 
sinh thái từ gạch chai nhựa tại 
Việt Nam, giúp tái chế gần 29.000 
chai nhựa và giúp gần 4.000 học 
sinh tại Thái Nguyên và Bắc Ninh 
được thụ hưởng từ công trình 

nhà vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn 
vệ sinh môi trường và giữ gìn 
nguồn nước.  Xét về mặt kinh tế, 
công trình này cũng tiết kiệm 
khoảng 25% tổng chi phí xây 
dựng so với việc xây bằng gạch 
nung thông thường. Như vậy, 
nhà vệ sinh bằng gạch chai nhựa 
vừa là sáng kiến giúp tái chế bao 

“Mizuiku -  
Em yêu nước sạch” 

Chương trình giáo dục về bảo vệ nguồn nước  
từ Nhật Bản, tiếp tục được triển khai tại Việt Nam 
với nhiều dấu ấn ý nghĩa cho cộng đồng
Ngày 31/3/2021, tại tỉnh Quảng Nam, Hội đồng Đội Trung ương, Trung ương 
Hội Sinh viên Việt Nam, Tập đoàn Suntory Holdings Limited, Công ty TNHH 
Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình 
“Mizuiku - Em yêu nước sạch” năm 2021. 

Gần 38.000 học sinh trực tiếp được tham gia lớp học MIZUIKU trong 6 năm chương trình 
có mặt tại Việt Nam.
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bì nhựa, vừa có hiệu quả cao về 
mặt kinh tế. Đặc biệt, trong năm 
2021, chương trình sẽ mở rộng 
hợp tác với Trung ương Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam với nhiều 
hoạt động thiết thực nhằm thúc 
đẩy các mô hình sống xanh, bảo 
vệ nguồn nước góp phần bảo vệ 
môi trường. Bên cạnh đó chương 
trình tiếp tục triển khai các lớp 
học Mizuiku cho học sinh và sinh 
viên tình nguyện Mùa hè xanh 
thông qua hoạt động livestream 
và e-learning trên website của 
chương trình.

 Tại lễ phát động “Mizuiku - 
Em yêu nước sạch” năm 2021, 
Hội đồng đội Trung ương phối 
hợp với Công ty Suntory PepsiCo 
phát động cuộc thi “Mizuiku cùng 
thiếu nhi xây dựng sân chơi tái 
chế”. Theo đó, cuộc thi sẽ được tổ 
chức cho các em học sinh cấp lớp 
1 – lớp 9, cùng sáng tạo ý tưởng 
thiết kế sân chơi từ nguyên vật 
liệu tái chế đã qua sử dụng. Trong 

đó, 03 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ 
được ban tố chức xây dựng thực 
tế, giúp hiện thực hóa sân chơi 
Mizuiku mơ ước của các em, đồng 
thời giáo dục học sinh về việc tái 
chế rác thải, bảo vệ môi trường vì 
tương lai xanh. Bên cạnh đó, các 

đội thi xuất sắc, sẽ có cơ hội tham 
gia lớp học Mizuiku và trải nghiệm 
tham quan nhà máy Suntory 
PepsiCo, để học sinh tìm hiểu thực 
tế quy trình sản xuất và sáng kiến 
về tiết kiệm nước sạch mà công ty 
đã áp dụng hiện nay. n

On March 31, Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Co., 
Ltd. held a launching ceremony of the program “Mizuiku 
- I love clean water” year 2021. “Mizuiku” is an educational 
initiative on the protection of  water resource tha has been 
deployed  by the corporation in Japan since 2004. In 2021, 
marking the 7-year milestone “Mizuiku - I love clean water” 
was deployed, the program has built nearly 70 clean 
water and toilet facilities for the participating schools. 
The program will expand cooperation with the Central 
Vietnam Women’s Union with many practical activities 
to promote green living models, protecting water 
resources is to contribute to environmental protection, 
continuing to deploy Mizuiku classes for students and 
student volunteer,Green Summer, through livestream and 
e-learning activities on the program’s website.

Lễ phát động chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch” năm 2021được tổ chức tại trường tiểu học Trần Hưng Đạo, tỉnh Quảng Nam.
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Bia là một trong những 
thức uống lâu đời 
trên thế giới, không 
đơn thuần là một 

phần của các bữa tiệc, đây còn là 
loại gia vị không thể thiếu, đóng 
vai trò quan trọng giúp tăng sự 
hứng khởi trong các cuộc trò 
chuyện. Bia càng ngon, cuộc trò 
chuyện càng trở nên đậm đà.

Với tinh thần cùng với di sản và 
chất lượng bắt nguồn từ nhà máy 
bia Den Hoorn ở Leuven (Bỉ) từ 
năm 1366 hòa vào tinh thần tiên 
phong của nhà máy bia Anheuser 
& Co xuất phát từ St. Louis (Mỹ) 
từ năm 1852, Anheuser-Busch 
InBev đã chứng kiến vô số tình 
bạn được kết nối một tình yêu 
chung với bia. Dù thể thao hay 
âm nhạc, tiệc gia đình hay bạn 
bè, thức uống sánh mượt sủi bọt 
này đều làm cho những buổi gặp 
gỡ trở nên tuyệt vời hơn. Hàng 
triệu người đang thưởng thức 
sản phẩm của Anheuser-Busch 
mỗi ngày. Song hơn cả một loại 
đồ uống, Anheuser-Busch InBev 

muốn hướng mọi trải nghiệm với 
bia đều mang mục tiêu tích cực, 
uống có trách nhiệm, uống để kết 
nối mọi người đến gần nhau hơn. 
Đây chính là cam kết thúc đẩy 
mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động 
vì Ước mơ ‘Kết nối mọi người vì 
một thế giới tốt đẹp hơn”.

Bên cạnh đó, để hiện thực Ước 

mơ, Anheuser-Busch InBev đã tiến 
hành kết nối các nghệ nhân nấu bia 
chuyên nghiệp hàng đầu cùng các 
nhà máy bia hiện đại. Đây không 
chỉ là trọng tâm tăng trưởng lâu 
dài và bền vững, mà còn giữ vai 
trò kết nối và chia sẻ Ước mơ của 
Anheuser-Busch InBev với người 
dùng khắp thế giới.

Sáu thế kỷ gìn giữ  
và chia sẻ Ước mơ 

“Kết nối mọi người  
vì một thế giới tốt đẹp hơn”

Công ty Anheuser-Busch InBev cam kết thúc đẩy hơn nữa 
các hoạt động thiết thực tại Việt Nam, nhằm chia sẻ Ước mơ 
‘Kết nối mọi người vì một thế giới tốt đẹp hơn’.



37Đồ uống Việt Nam
Số 4/2021

Anheuser-Busch InBev sở hữu 
260 nhà máy hoạt động tại 50 
thị trường hàng đầu. Năm 2015, 
hiểu rõ văn hóa thưởng bia của 
người Việt, Anheuser-Busch InBev 
đã lựa chọn đây là điểm đến tiếp 
theo trên hành trình Ước mơ và là 
nơi đặt nhà máy công nghệ cao, 
sử dụng nguyên liệu tự nhiên và 
phương pháp bền vững để tạo 
ra những chai bia ngon toàn cầu, 
không chỉ cho người Việt mà còn 
xuất khẩu đến các nước trong khu 
vực. Nhà máy sản xuất bia AB InBev 
Việt Nam là biểu tượng cho sự cam 
kết lâu dài tại Việt Nam, thị trường 
bia tiềm năng và phát triển nhanh 
nhất trong khu vực Đông Nam 
Á. Từ Việt Nam, Anheuser-Busch 

Anheuser-Busch InBev Company 
commits to further promote practical 
activities in Vietnam to share the Dream 
of “Connecting people for a better 
world”. To realize the Dream, Anheuser-
Busch InBev has connected leading 
professional brewers with modern 
breweries. The production of Budweiser 
in Vietnam with homogeneously 
international quality, activities to build 
a community with a common sense of 
responsibility and passion for electronic 
music, Budweiser is proof “Connecting 
people for one a better world “.

Về Anheuser-Busch InBev:

Thành lập năm 1366, Anheuser-
Busch InBev (viết tắt là AB InBev) 
có trụ sở tại Leuven (Bỉ) và chi 
nhánh tại nhiều quốc gia, cùng 
đội ngũ 170.000 nhân viên trên 
toàn cầu.

Anheuser-Busch InBev hiện sở 
hữu hơn 630 nhãn hiệu bia phủ 
sóng khắp 150 quốc gia. Công ty 
luôn nằm trong Top 5 tập đoàn 
FMCG trên toàn thế giới. Trong 
đó, nhãn hiệu toàn cầu bao gồm 
Budweiser®, Corona® và nhãn 
hiệu quốc tế Beck’s®, Leffe®, và 
Hoegaarden®.

InBev mong muốn lan toả Ước mơ 
“Kết nối mọi người vì một thế giới 
tốt đẹp hơn” đã nuôi dưỡng hàng 
thế kỷ qua, tới khắp Đông Nam Á. 

Được biết đến như là vua 
của mọi loại bia, Budweiser của 
Anheuser-Busch InBev ra đời từ 
năm 1876 và vẫn giữ vững hương vị 
thượng hạng nguyên bản và đồng 

nhất không đổi, dần thành một 
thương hiệu danh tiếng toàn cầu. 
Theo Chuyên gia ủ bia toàn cầu của 
Budweiser cho biết: “Budweiser là 
một trong những loại bia khó sản 
xuất nhất vì quy trình kéo dài 30 
ngày, lâu gấp hai lần so với những 
sản phẩm bia thông thường.” Bên 
cạnh việc sản xuất Budweiser tại 

Việt Nam chất lượng đồng nhất với 
quốc tế, các hoạt động để xây dựng 
một cộng đồng có chung ý thức 
trách nhiệm và niềm đam mê âm 
nhạc điện tử, Budweiser trở thành 
minh chứng “Kết nối mọi người 
vì một thế giới tốt đẹp hơn” của 
Anheuser-Busch InBev. 

Nguồn: AB InBev
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doanh nghiệp    với cộng đồng

Thách thức càng nhiều, nỗ lực càng lớn
Đại dịch COVID - 19 diễn ra kéo theo những ảnh 

hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế - xã hội của 
cả nước. Với riêng ngành đồ uống, thách thức càng 
lớn hơn do việc đóng cửa các cửa hàng ăn uống 
khiến doanh số của các ngành hàng như nước ngọt 
bị giảm sút mạnh. Theo thống kê của Hiệp hội Bia - 
Rượu - Nước giải khát (VBA), sản lượng, doanh thu và 
lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp giảm khoảng 20 - 
40%. Chỉ số tiêu thụ ngành sản xuất đồ uống 6 tháng 
năm 2020 chỉ bằng 89,3% so với cùng kỳ năm trước. 

Trước tình thế đó, ngành đồ uống đã không 
ngừng đưa ra những giải pháp nhằm khôi phục hoạt 
động sản xuất kinh doanh, từ đó hướng đến phát 
triển bền vững. Phát biểu tại Đại hội VI nhiệm kỳ 
2021-2025 với khẩu hiệu “Đổi mới - Sáng tạo - Phát 
triển bền vững” diễn ra vào ngày 09/04, VBA và các 
doanh nghiệp thành viên tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực 
đổi mới và nâng cao kết quả hoạt động, hướng tới 
chuyên nghiệp hóa, góp phần quan trọng vào phát 
triển bền vững, đồng thời đóng góp nhiều hơn vào 
sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

URC đồng hành cùng VBA đổi mới  
sáng tạo và phát triển bền vững

Trong năm đầu tiên tham gia VBA, URC Việt Nam 

URC 
đồng hành  
cùng VBA vì  
sự phát triển 
bền vững của 
ngành đồ uống

Đại diện URC Việt Nam tại Lễ Công bố các doanh nghiệp bền vững 
tại Việt Nam năm 2020

Trước những thách thức lớn trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh, các 
doanh nghiệp ngành đồ uống, điển 
hình là URC Việt Nam, cam kết sẽ 
tích cực đồng hành với Hiệp hội Bia 
- Rượu - Nước giải khát để cùng đưa 
ra sáng kiến giúp khôi phục kinh tế, 
hướng tới phát triển bền vững.
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- doanh nghiệp hàng đầu về thực phẩm và đồ uống - 
cam kết sẽ đồng hành với Hiệp hội để cùng đưa ra các 
giải pháp sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển bền vững 
của toàn ngành đồ uống Việt Nam. Tuyên bố này 
càng có cơ sở khi những sáng kiến và đóng góp về 
môi trường - xã hội trước đó của URC Việt Nam được 
đánh giá khá ấn tượng. Cụ thể, trong lĩnh vực đổi 
mới sáng tạo, URC Việt Nam luôn không ngừng giới 
thiệu đến khách hàng những sản phẩm mới vừa đáp 
ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa phù 
hợp với nhu cầu của họ. Đơn cử, với dòng trà đóng 
chai C2, bên cạnh các hương vị đã gây thiện cảm với 
người tiêu dùng như chanh, vải, táo, trà sữa…, theo 
dự kiến, trong quý II/2021, URC sẽ ra mắt 2 phiên bản 
giới hạn khác là vị khế - mật ong và vị chanh - bạc hà. 
URC cũng cho ra mắt sản phẩm trà xanh hương chanh 
C2 Plus Immunity. Các sản phẩm mới này đều hướng 
đến việc tăng sức đề kháng cho người dùng và đề cao 
hương vị của trái cây truyền thống.

Trong khi đó, với mục tiêu phát triển bền vững, 
ông Laurent Levan - Chủ tịch, Tổng Giám đốc URC 
Việt Nam cho biết: “URC đã triển khai nhiều hoạt 
động thiết thực hướng về môi trường và xã hội. 
Những nỗ lực đó là minh chứng cho tiềm lực, cũng 
như thể hiện cam kết vững bền của URC Việt Nam 
trong việc đồng hành cùng ngành đồ uống Việt.”

Năm 2019, URC Việt Nam đã cùng các các công 
ty đầu ngành tiên phong sáng lập Liên minh tái chế 
Bao bì Việt Nam (Packing Recycling Organization 
Viet Nam - PRO Việt Nam). Tổ chức hướng đến phát 
triển hệ sinh thái thu gom và tái chế bao bì trong 
nước đủ mạnh nhằm giúp tăng tỉ lệ tái chế và giảm 
thiểu tỉ lệ bao bì thải ra môi trường.

Tập trung vào thu gom và tái chế rác thải, URC Việt 
Nam cũng ưu tiên giảm thiểu rác thải trong quá trình 
sản xuất của mình. Nhiều năm qua, doanh nghiệp 
này đã liên tục đầu tư để tất cả nhà máy của mình 
đều đạt tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Chất lượng 
ISO 9001:2015 và Hệ thống Quản lý Môi trường 
ISO 14001:2015. Các nhà máy của URC tại khu công 
nghiệp VSIP 1 và Hà Nội đều được chứng nhận Hệ 
thống An toàn Thực phẩm FSSC 22000.

Với tầm nhìn dài hạn, URC Việt Nam cũng xây 
dựng chiến lược phát triển bền vững xoay quanh 
các hoạt động xã hội ý nghĩa. Theo đó, công ty đã 
quyên góp hơn 1,7 tỷ đồng cho lực lượng tuyến đầu 
chống dịch COVID-19, chung tay cùng với Quỹ Vì trẻ 
em Việt Nam Bình Dương trao tặng nhiều suất học 
bổng cho các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn, đồng 
hành cùng chương trình “Chuyến xe mùa xuân” đưa 
hàng ngàn học sinh, sinh viên về quê dịp Tết… 

Những nỗ lực to lớn trên đã giúp URC Việt Nam 
vinh dự nhận được Giải thưởng Top 100 Doanh 
nghiệp Bền vững Hàng đầu Việt Nam - CSI Award 
2020. Đây là năm thứ 2 URC Việt Nam được trao tặng 
giải thưởng cao quý này.

Đại diện URC Việt Nam cho biết, những đóng 
góp cho kinh tế, môi trường và xã hội của công ty 
trong quá khứ sẽ là tiền đề và cảm hứng để doanh 
nghiệp tiếp tục theo đuổi mục tiêu sáng tạo đổi mới 
và chiến lược phát triển bền vững của mình, từ đó 
đóng góp vào sự thịnh vượng chung của toàn ngành 
và cả nước. � Nguồn: URC

Ông Laurent Levan - Chủ tịch, Tổng Giám đốc URC Việt Nam 
trong Đại hội VI nhiệm kỳ 2021-2025 của Hiệp hội Bia - Rượu - 
Nước giải khát Việt Nam.

Ahead of facing great challenges in 
production and business activities, 
beverage companies, typically URC 
Vietnam, the company pledged that it will 
actively accompany the Beer - Alcohol - 
Beverage Association to come up with 
initiatives and to help the economy recover 
towards sustainable development.
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XÚC TIẾN   thương MẠI

n ánh dương

Hội chợ do Cục Xúc 
tiến Thương mại 
(Bộ Công Thương) 
chủ trì, phối hợp với 

Công ty Vinaxad và Hiệp hội Bia - 
Rượu - Nước giải khát Việt Nam tổ 
chức. Vietnam Expo 2021 với chủ 
đề “Đồng hành cùng doanh nghiêp 
trong kỷ nguyên số” đánh dấu 30 
năm tổ chức có sự tham gia của 320 
doanh nghiệp gồm các tổ chức xúc 
tiến và cộng đồng doanh nghiệp đến 
từ Cuba, Nga, Đức, Nhật Bản, Mỹ, 
Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam. 
Đây là năm đầu tiên hội chợ triển 
khai mô hình triển lãm kiểu mới gồm 
những gian hàng trực tiếp đan xen với 
những gian hàng từ xa dành cho mỗi 
doanh nghiệp nước ngoài không thể 
sang Việt Nam tham dự như thường 
lệ. Hội chợ được kỳ vọng là cấu nối 
tăng cường giao thương với các nước 
trong bối cảnh thế giới vẫn bị ngăn 
cách bởi dịch bệnh Covid-19.

Vietnam Expo 2021 có sự tham 
gia của 07 ngành công nghiệp tiêu 
biểu đến từ 7 tỉnh/thành phố gồm: 
Khánh Hòa, Đồng Tháp, Nghệ An, 
Kiên Giang, Vĩnh Long, Yên Bái và An 
Giang. Đây là cơ hội tốt để các doanh 
nghiệp mở rộng thị trường, tìm kiếm 

các đối tác, hợp tác phát triển kinh 
doanh trong tương lai. Các gian hàng 
tham gia trưng bày tại Hội chợ được 
bố trí thành từng khu vực gồm: Máy 
móc - Công nghiệp phụ trợ, Công 
nghệ số - Thương mại điện tử, Thực 
phẩm đồ uống - Hàng tiêu dùng. Tới 
tham quan và mua sắm tại Hội chợ 
Đồ uống Xuân 2021, người tiêu dùng 
rất ấn tượng với không gian trưng 
bày của các doanh nghiệp ngành Đồ 
uống, tiêu biểu như: Tổng công ty Cổ 
phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài 
Gòn (SABECO), Tập đoàn Tân Hiệp 

Phát, Công ty TNHH Suntory Pepsico 
Việt Nam. Trong đó nổi bật nhất là 
không gian của SABECO với sắc đỏ 
đặc trưng, được thiết kế sang trọng, 
thuận tiện cho khách hàng tới tìm 
hiểu và thưởng thức các sản phẩm 
mới. Tới không gian của SABECO, 
du khách cảm nhận như một nhà 
hàng thu nhỏ, hương vị của các sản 
phẩm bia cùng sự nhiệt tình của các 
PG đã thu hút đông đảo người tiêu 
dùng tới thưởng thức. Tại gian hàng 
có quầy trưng bày, giới thiệu các sản 
phẩm chất lượng của SABECO như 

Vietnam Expo 2021 - Hội chợ Đồ uống Xuân 2021 

Mang tới nhiều cơ hội
cho doanh nghiệp và người tiêu dùng
Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam 2021 (Vietnam Expo 2021) và Hội chợ 
Đồ uống Xuân 2021 diễn ra từ ngày 14/4 đến ngày 17/4/2021 tại Trung tâm 
Triển lãm Quốc tế I.C.E – 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã thành 
công tốt đẹp, nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của các doanh nghiệp 
trong nước và quốc tế cùng đông đảo người tiêu dùng Việt Nam.

 Lễ cắt băng khai mạc Hội chợ Đồ uống Xuân 2021
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Bia Saigon Special, Bia 333, Bia 
Lạc Việt, Bia Saigon Chill…; đồng 
thời có bàn đón tiếp khách hàng 
tới tham quan và sử dụng các sản 
phẩm của SABECO.

Tập đoàn Tân Hiệp Phát giới thiệu 
tới khách tham gian Hội chợ những 
sản phẩm nổi bật, chất lượng như: 
Trà Xanh Không Độ, Trà thanh nhiệt 
Dr Thanh, Trà sữa Macchiato, Nước 
uống Vận động Active Chanh muối, 
Nước tăng lực Number 1… Ngoài ra, 
Tân Hiệp Phát còn đem đến chương 
trình khuyến mại hấp dẫn “Xé ngay 
trúng liền” áp dụng với khách hàng 
mua sản phẩm và nhắn tin tham gia 
chương trình.

Tại gian hàng của Suntory 
PepsiCo Việt Nam, khách tham 
quan có dịp thưởng thức hương 
vị của sản phẩm mới Pepsi chanh 
không calo, vừa giúp giải khát vừa 
không lo tăng cân…

Bạn Thu Hằng (20 tuổi, ở Cầu 
Giấy, Hà Nội) cho biết: Tới Hội chợ, 
chúng em được biết tới những sản 
phẩm mới của Bia Sài Gòn, Tân Hiệp 
Phát,  Pepsico và nhiều sản phẩm 
thiết thực khác. Tới đây, người tiêu 
dùng có thêm thông tin về đặc sản 
các vùng miền khác nhau trên mọi 
miền đất nước và hơn nữa còn được 

thưởng thức nhiều loại nước giải khát 
mát lạnh, hấp dẫn.

Chia sẻ về Hội chợ, đại diện Công 
ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi 
cho biết, tham gia Hội chợ chúng tôi 
giới thiệu sản phẩm tới đông đảo các 
doanh nghiệp Việt Nam và lắng nghe 
chia sẻ về khó khăn cũng như các 
vấn đề của khách hàng, qua đó cải 
thiện sản phẩm ngày một tốt hơn để 
đáp ứng được nhu cầu thực tế của 
người tiêu dùng.

Là năm thứ 22 liên liếp tổ chức 
Khu gian hàng Quốc gia Hàn Quốc tại 
Vietnam Expo, đại diện Cơ quan Xúc 
tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc 
tại Hà Nội (KOTRA Hanoi) ông Lee 
Jong Seob - Chủ tịch KOTRA Khu vực 
Đông Nam Á & Châu Đại Dương, kiêm 
Tổng giám đốc KOTRA Hanoi đánh 
giá: Vietnam Expo 2021 là một sự kiện 
quan trọng, đã và đang là cầu nối tích 
cực, hiệu quả, kịp thời thúc đẩy hơn 
nữa các hoạt động giao thương giữa 
doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc, 
góp phần tăng trưởng mạnh mẽ thương 
mại giữa hai quốc gia. Với bề dày kinh 
nghiệm trong xúc tiến thương mại, đặc 
biệt trong hỗ trợ giao thương trực tuyến 
hiệu quả, KOTRA Hanoi tin rằng các 
doanh nghiệp Việt - Hàn sẽ có thêm 
nhiều cơ hội hợp tác sâu, rộng hơn.

Trải qua 29 năm, Vietnam Expo 
đã trở thành một trong những hoạt 
động xúc tiến thương mại mang lại 
nhiều giá trị kinh tế, đem đến nhiều 
cơ hội thiết thực giúp doanh nghiệp 
Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát 
triển thị trường nội địa, góp phần 
thực hiện cam kết của Chính phủ về 
hội nhập kinh tế quốc tế. Tiếp tục 
mang sứ mệnh tạo đà và phát triển 
các ngành công nghiệp trọng điểm 
gắn liền với định hướng phát triển 
kinh tế địa phương. 

Chị Bùi Bích Thủy (Hà Nội) - một 
người luôn tích cực tham gia các hội 
chợ cho biết: Tham dự hội chợ vừa là 
cơ hội để mình có thể giao lưu vừa 
có dịp tìm kiếm nguồn hàng nhằm 
phục vụ cho hoạt động kinh doanh. 
Mình có cơ sở chuyên phân phối các 
đặc sản địa phương tại khu vực Hà 
Nội nên đây là một kênh có thể giúp 
mình tìm kiếm nguồn hàng, trực tiếp 
kiểm định chất lượng mà không phải 
đi đâu xa.

Đánh giá cao chất lượng các 
sản phẩm được giới thiệu tại các 
Hội chợ, bác Lê Thị Tính (Hàng Cót, 
Hà Nội) chia sẻ: Người cao tuổi rất 
quan tâm đến sức khỏe và các sản 
phẩm sử dụng phải đảm bảo chất 
lượng, do vậy bác rất tin tưởng lựa 
chọn mua hàng trong các hội chợ. 
Đến hội chợ này bác đã tìm mua 
được chai tinh dầu xông phòng có 
thể giúp người cao tuổi dễ ngủ và 
ngủ ngon hơn.

Hội chợ đã kết thúc nhưng dư 
âm về một sự kiện thành công vẫn 
còn đọng mãi trong lòng du khách 
bốn phương, các doanh nghiệp và 
người tiêu dùng mong muốn những 
kỳ hội chợ sau sẽ tiếp tục được tổ 
chức hoành tráng, quy mô và phong 
phú hơn để họ có cơ hội tìm kiếm 
đối tác, giao lưu và thưởng thức các 
sản phẩm thực phẩm, đồ uống trong 
nước và quốc tế. n

Vietnam International Trade Fair 2021 (Vietnam Expo 
2021) and Spring Beverage Fair 2021 took place from 
April 14 to April 17, 2021 at ICE International Exhibition 
Center - 91 Tran Hung Dao, Hoan Kiem (Hanoi) has been 
a great success, the Fair has received the attention and 
appreciation of domestic and international businesses 
and a large number of Vietnamese consumers. They 
visited and shopped at the Spring Beverage Fair 2021 and 
consumers are very impressed with the display space of 
the beverage industry, such as: Saigon Beer - Alcohol - 
Beverage Corporation (SABECO), Tan Hiep Phat Group, 
Suntory Pepsico Vietnam Company Limited.
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XÚC TIẾN   thương MẠI

n VĂN CHUNG

Thương hiệu  
nước giải khát Việt Nam 
xuất hiện nổi bật  
tại Foodex Japan 2021
Vừa qua, thương hiệu Nước uống vận động Number 1 Active 
Chanh Muối và Trà Xanh Không Độ đã có mặt tại triển lãm quốc 
tế chuyên ngành về thực phẩm và đồ uống lớn nhất Nhật Bản 
(Foodex Japan 2021) tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Makuhari 
Messe, tỉnh Chiba, Nhật Bản.

Foodex Japan là một trong những triển lãm 
quốc tế về thực phẩm và đồ uống lớn nhất 
Châu Á, có uy tín, được tổ chức từ năm 1976. 
Với mục tiêu cung cấp các giải pháp giải 

quyết các vấn đề thực phẩm toàn cầu, tăng tốc phát 
triển sản phẩm thực phẩm thân thiện với môi trường và 
cải thiện sức khỏe; tối đa hóa cơ hội gặp gỡ cho cả nhà 
sản xuất và người tiêu dùng từ khắp nơi trên thế giới.

 Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các 
doanh nghiệp Việt Nam không thể trực tiếp sang 
Nhật Bản tham dự, mà các sản phẩm của các doanh 
nghiệp được Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản tiếp 
nhận và trưng bày tại Triển lãm lần này. Sản phẩm 
trưng bày gồm đa dạng các loại thực phẩm và đồ 
uống như Nước uống vận động Number 1 Active 
Chanh Muối, Trà Xanh Không Độ…

Recently, the brand of Number 1 Active 
Lemon Salt and Zero Degree Green 
Tea Drinks was present at the largest 
international food and beverage 
exhibition in Japan (Foodex Japan 
2021) at the Makuhari Messe National 
Exhibition Center, Chiba Province, 
Japan. These are beverage products that 
are loved by millions of consumers, with 
natural origin, produced on modern 
Aseptic technology lines.
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Các sản phẩm nước giải khát mang thương hiệu Việt được trưng 
bày tại Triển lãm.

Sản phẩm nước giải khát sản xuất trên dây chuyền Aseptic 
hiện đại.

EvoDECO Multi cung cấp cho khách hàng sự linh hoạt hoàn toàn để triển khai các công nghệ dán nhãn khác nhau.

và chuyển đổi giữa chúng nhằm đáp ứng mọi nhu cầu - tất cả trong một máy. Bạn có thể dễ dàng thay đổi từ keo 

lạnh hiệu suất cao, nhãn nhạy cảm với áp suất hoặc dạng cuộn, cho đến các mô-đun keo nóng và nhanh chóng gia 

tăng sự sản xuất. Máy mang lại hiệu quả cao và Tổng chi phí Sở hữu thấp với sản lượng cao.

Giải pháp mới đảm bảo thời gian thay đổi nhanh hơn 30% và yêu cầu thời gian bảo trì ít hơn 40% so với máy thế hệ 

trước, đồng thời giảm tiêu thụ điện tới 40%.

GIẢI PHÁP DÁN NHÃN SIDEL EVODECO

TỐI ƯU
HIỆU SUẤT CHƯA ĐẠT ĐƯỢC

ĐƯỢC THIẾT KẾ 
HOÀN TOÀN LINH HOẠT

ADV EvoDeco_190x125_Vietnamese.indd   1 03.03.21   17:58

Tham dự Foodex Japan, các sản phẩm nước 
giải khát như Nước uống vận động Number 1 
Active Chanh Muối, Trà Xanh Không Độ của Tân 
Hiệp Phát đã góp phần truyền cảm hứng về 
thương hiệu Việt Nam vươn ra thế giới. Đây là 
những sản phẩm nước giải khát đang được hàng 
triệu người tiêu dùng yêu thích, có nguồn gốc tự 
nhiên, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ 
Aseptic hiện đại.

Công nghệ vô trùng Aseptic giúp các sản phẩm 
không cần chất bảo quản, giữ lại tối đa hàm lượng 
dinh dưỡng, đồng thời giữ được hương vị, màu sắc 
tự nhiên nhất. Hệ thống sản xuất vô trùng đã giúp 
Tân Hiệp Phát giải được bài toán khó. Chất lượng 
không những vượt trội mà còn ổn định.

Đại diện thương hiệu nước giải khát Việt cho biết, 
thông qua việc tham dự Triển lãm lần này, chúng tôi 
có dịp giới thiệu sản phẩm của mình tới đối tác mua 
hàng, người tiêu dùng, đồng thời tìm kiếm cơ hội để 
quảng bá, thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng thị trường 
quốc tế.  Tại Triển lãm, gian hàng trưng bày của Việt 
Nam đã thu hút được đông đảo lượng khách tham 
quan, doanh nhân đến trao đổi thông tin và tìm 
kiếm cơ hội đầu tư. n
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Tuy nhiên, một số hệ luỵ cũng xuất 
phát từ việc quá lạm dụng rượu, 
uống đến mức say xỉn đánh nhau 
gây thương tích và đôi khi phải trả 

giả bằng chính mạng sống của mình, những 
vụ xâm hại tình dục trẻ em cũng có một phần 
nguyên nhân là do say rượu quá mức... Uống 
rượu cũng phải học để nâng chất văn hoá con 
người. Có nhiều câu chuyện hay về rượu mà 
tôi luôn suy ngẫm mỗi khi nâng chén. 

Đọc Nhà văn về làng của Nguyễn Quang 
Sáng, thật thú vị nghe ông kể về phong 
cách uống rượu của những người bạn mình. 
Với Nguyễn Tuân là: “Cụ uống nhâm nhi 
suốt ngày, uống từng hớp nhỏ, chép chép, 
thưởng thức nghĩ ngợi. Tôi chưa bao giờ 

thấy cụ say, càng uống càng sáng, và hay đặt 
ra nhiều câu hỏi’’. Với tác giả Diễm Xưa thì: 
“Phóng viên đến đặt báo, phóng viên cứ ngồi 
đó, Sơn đặt giấy viết lên bàn, rót một ly rượu 
vừa nhâm nhi vừa viết, viết một mạch”. Với 
ông Sáng, cái nết uống rượu được ông “thi 
hóa” như một tuyên ngôn:

Trong mâm rượu
Nếu nói xấu người vắng mặt
Rượu sẽ thành thuốc độc
Trong mâm rượu
Nhắc nhở người vắng mặt
Rượu sẽ thành nước thánh
Ta rót vào hồn nỗi nhớ thương 
Trong các tác phẩm của nhà văn Kim Dung, 

rượu không thể thiếu trên bước đường hành 

n LÊ TẤN THỜI

Văn hóa uống rượu trong những trang sách 

Học cách uống rượu 
qua văn hóa đọc

cuộc thi viết      “văn hoá uống - uống có trách nhiệm”
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tẩu giang hồ của các nhân vật, dàn trải khắp cả 
câu chuyện. Với tôi, đoạn Tửu luận của Tổ Thiên 
Thu trong Tiếu ngạo giang hồ gây sảng khoái 
và nâng nghệ thuật uống rượu lên thành tửu 
đạo: Rượu Bồ đào phải uống chung Dạ quang, 
rượu trắng phải uống trong sừng trâu để chế 
ngự mùi men nồng của rượu… Rượu cũng 
có trong tình yêu đôi lứa, giàu chất thơ lãng 
mạn. Triệu Minh nhớ Trương Vô Kỵ, tìm lên tửu 
lầu ở Đại Đô và ngồi đúng vào cái bàn mà hai 
người đã từng đối ẩm. Thế rồi Vô Kỵ xuất hiện 
và họ tìm lại được hơi ấm tình yêu trong chung 
rượu. Những lứa đôi yêu nhau trong tác phẩm 
Kim Dung gặp nhau là mời chén rượu, trang 
trọng, cung kính. Không ai uống rượu đến nỗi 
áo quần xốc xếch, ong bướm lả lơi. Chén rượu 
mang tính cách đạo đức mặc dù khung cảnh 
lãng mạn vô kể: uống rượu trong quán khuya 
vắng người, trong căn phòng chỉ có hai người 
giữa đêm mùa đông… Rượu trong những 
trang viết của Kim Dung thể hiện một triết lý 
nhân sinh gần gũi cuộc sống, làm nên tình yêu 
đôi lứa, tình bạn, sự tha thứ, mối hoài cảm góp 
phần làm nên cái đẹp cho đời sống con người.

Tôi thường độc ẩm với quyển sách, sổ tay, 

cây bút và ghi lại những ý tưởng, câu văn mà 
mình tâm đắc và để rồi một khoảnh khắc nào 
đó trong cuộc sống những cái hay cái đẹp của 
văn chương chắc hẳn sẽ lan toả đến bạn bè, 
người thân. Mỗi khi ngồi bên mâm rượu cùng 
bạn bè, những câu chuyện thú vị, những giai 
thoại về rượu hay bia sẽ được tiếp nối để chung 
vui: Uống bia thì phải uống theo kiểu Thương 
nhớ mười hai của Vũ Bằng. Rót bia thì để chai 
“nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ”, vừa đủ 
bọt bung quá miệng ly một chút là hay. Những 
“sáng kiến” từ những nhãn hiệu bia cũng thật 
phong phú và thi vị - Heineken là hôn em ít 
nên em khèo em nhéo, Tiger thì tình yêu gửi 
em rồi. Tại sao lại kêu là rượu đế? Nhớ tới câu ca 
dao: “Hiu hiu gió thổi đầu non. Mấy thằng uống 
rượu là con Ngọc Hoàng” nên tôi lí giải  “Khi 
đã uống rượu say thì tự phong thành ai cũng 
được, khi say thì thành đế vương nên mới gọi 
là rượu đế!”. Những tràng cười vang lên làm tôi 
biết mình bị hố! “Ngày xưa, thực dân Pháp cấm 
dân ta nấu rượu vì muốn độc quyền. Bởi lí do 
này nên người dân thường phải nấu rượu lén 
lút, giấu giếm và những ruộng cỏ đế bạt ngàn, 
um tùm thời đó là nơi an toàn nhất. Cái tên 
rượu đế cũng xuất phát từ đây. Ở miền ngoài 
thì kêu là quốc lủi hay cuốc lủi vì nấu rượu mà 
phải nhanh chóng lủi trốn như con cuốc khi bị 
truy lùng! - Một người bạn lớn tuổi đã giúp tôi 
có thêm kiến thức từ một câu chuyện phiếm 
trong tiệc rượu.

Rất nhiều câu chuyện uống rượu bia mà tôi 
thẩm thấu được từ văn hoá đọc giúp tôi biết 
giữ mình mỗi khi bên mâm rượu. Vui nhưng 
uống vừa đủ kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ, 
công việc và gia đình. Đừng để rượu dẫn dắt 
bản thân, thể hiện cái tôi tiêu cực và từ đó có 
những hành vi không chuẩn mực. Biết chắt 
chiu, chọn lọc những kinh nghiệm sống của 
những người đi trước để việc uống rượu mang 
ý nghĩa tích cực và có văn hóa hơn. n

Vô tửu bất thành lễ  - Rượu, từ thời xa xưa đến giờ, không thể thiếu 
trong các nghi lễ. Trên bàn thờ gia đình, phải tôn kính rót rượu mời 
đất trời, thần thánh, ông bà tổ tiên khi bắt đầu nghi lễ. Trong giao tiếp 
thì khách đến nhà không trà thì rượu - Một ly rượu nồng nàn thay cho 
một tách trà có thể nâng cảm xúc cho những cuộc vui thêm hào hứng. 
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Without alcohol-the party also does 
not makes it fun, from the old days to 
now, alcohol is indispensable in the 
rituals. In communication, the guests 
come to the house without tea or 
alcohol - A passionate cup of alcohol 
instead of a cup of tea can enhance 
emotions for more exciting fun. 
However, should not take too much 
alcohol, drink to get drunk. Drinking 
alcohol must also learn to enhance the 
culture. It is necessary to learn how to 
drink through the reading culture in 
many Vietnamese literary works.
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“Ta không thể chọn nơi sinh ra nhưng 
có quyền lựa chọn nơi mình sống, 
làm việc để gìn giữ, cống hiến cho 
sự phát triển của doanh nghiệp”. Tôi 

thật vinh dự và tự hào khi được tham gia vào gia đình 
Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 
(HABECO) từ năm 2001, và tôi luôn coi HABECO là ngôi 
nhà thứ 2 của mình. 

HABECO - tiền thân là Nhà máy Bia Hommel do người 
Pháp xây dựng năm 1890. Năm 1957, Nhà máy được 
khôi phục theo chính sách phục hồi kinh tế của Chính phủ 
và đổi tên thành Nhà máy Bia Hà Nội. Ngày 15/08/1958, 
chai bia Việt Nam đầu tiên mang nhãn hiệu Trúc Bạch 
ra đời - một sản phẩm do chính bàn tay, khối óc và tâm 
huyết của người Việt làm ra. Từ một nhà máy bia nhỏ của 
người Pháp bị phá hủy sau chiến tranh, HABECO đã có 
một chặng đường phát triển đầy chông gai xuyên thế kỷ 
gắn liền với những mốc thời gian thăng trầm của lịch sử 
để trở thành một “ông lớn” trong ngành đồ uống của Việt 
Nam hiện nay. Phải nói rằng để lan toả vị thời gian qua 
các sản phẩm của mình, hoà cùng dòng chảy lịch sử của 
Thủ đô, dòng chảy của Bia Hà Nội, HABECO đã gìn giữ 
và nâng tầm một thứ đồ uống trở thành một nét văn hóa, 
một niềm đam mê của người Hà Nội nói riêng và người 
Việt Nam nói chung.

Sản phẩm của HABECO đã góp phần làm nên một 
nét Văn hoá Hà Nội, biết bao nhiêu thế hệ đã cùng nhau 
vun đắp nét văn hoá ấy. Nhắc đến Bia Hà Nội thì chúng 
ta không thể không nhắc đến Bia hơi Hà Nội - một sản 
phẩm thực sự đã đi vào lòng người, cùng nhau thưởng 
thức những cốc bia thơm, mát lạnh, nhẹ nhàng, chia sẻ 
những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống sau hàng 
giờ lao động hăng say không biết mệt mỏi. Từ những bác 
đạp xe xích lô dưới trời nắng hè oi bức, những anh chị em 
công nhân trên các công trường xây dựng, các nhà máy, 
các bác sỹ, kỹ sư, đến những nhà văn, nhà thơ, nhạc 
sỹ... đều muốn thưởng thức những cốc Bia hơi Hà Nội 
sau ngày làm việc. Họ cùng nhau cầm trên tay những cốc 

Bia hơi Hà Nội thấm đậm tình người, cần lắm những cốc 
bia như vậy để gắn kết mọi người gần nhau hơn, sáng tạo 
hơn trong công việc, vui vẻ hơn trong cuộc sống. Hàng 
ngày, những bom Bia hơi Hà Nội được sản xuất xuyên 
đêm và vận chuyển từ tờ mờ sáng toả đi khắp mọi nơi, 
những bom bia chứa đựng sự tinh tuý, thuần khiết, những 
giọt bia trong suốt như những giọt sương mai buổi sớm 

cuộc thi viết      nơi tôi làm việc

n Nguyễn Văn Quỳnh (công tác tại HABECO)

Nơi tình người hội tụ, 
lan tỏa vị thời gian

Các sản phẩm của Habeco

Tỏa đi muôn nơi, vui cùng đất trời - Bia hơi Hà Nội.
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của những người công nhân lao động chuyên cần và tài 
năng làm ra nhằm đáp ứng sự mong đợi của thực khách.

So với những loại bia khác trên thị trường hiện nay thì 
tinh hoa của Bia Hà Nội đó là một nét văn hoá Á đông 
kín đáo, vị đậm đà, với truyền thống trăm năm, với các 
bí quyết công nghệ riêng còn được lưu giữ. Đó là những 
nguyên liệu được chọn lựa kỹ càng, nguồn nước, chất 
lượng nước nấu bia luôn được kiểm soát chặt chẽ, loại 
nấm men bia truyền thống đã được bảo quản tuyệt mật 
lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhắc đến Bia Hà 
Nội là người ta nghĩ ngay “Gu bia Hà Nội”, nét văn hóa 
độc đáo, đó là tất cả tinh hoa đã được chuyển hoá sâu 
và rộng trong tiềm thức của khách hàng yêu thích và mến 
mộ Bia Hà Nội.

Trong những năm 90 của thế kỷ trước, Bia Hà Nội tự 
hào chiếm trọn lòng tin của người tiêu dùng, sản phẩm 
bia chai Hà Nội 500ml đã thay thế hoàn toàn Bia Vạn 
lực (bia quả táo). Từ những năm 2000, Bia chai Hà Nội 
450ml, Bia lon Hà Nội... trở lên phổ biến cho đến ngày 
hôm nay, đặc biệt là sự trở lại của Bia Trúc Bạch năm 
2010 được khách hàng đánh giá rất cao. Trong thời kỳ 
hội nhập, Bia Hà Nội tự hào là Thương hiệu Quốc gia, là 
hãng bia nội duy nhất cạnh tranh sòng phẳng với các tập 
đoàn đa quốc gia, cho ra đời những sản phẩm dành cho 
giới trẻ đón nhận như Hanoi Bold, Hanoi Light...

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế 
giới vẫn còn diễn biến phức tạp các doanh nghiệp sản xuất 
sẽ còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp 
sản xuất đồ uống. Ngoài việc phải cắt giảm tối đa chi phí; 
tìm kiếm các nguồn cung ứng nguyên vật liệu, dịch vụ 
với mức giá tốt, nâng cao năng suất chất lượng, hình ảnh 
thương hiệu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý và điều 
hành, “ngôi nhà chung” HABECO và toàn thể người lao 
động còn luôn thích ứng, giữ vững ngọn lửa đam mê, cùng 
nhau hội tụ, cống hiến cho xã hội những sản phẩm mà 
trong đó chứa chan hương vị thời gian, đáp ứng nhu cầu 
ngày càng cao và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. n

Hệ thống Silo nguyên liệu tại Nhà máy Bia Hà Nội - Hoàng Hoa 
Thám (Habeco)

Thế hệ sau của gia đình Hommel (Pháp) thăm Nhà máy Bia Hà 
Nội - Hoàng Hoa Thám

Mr. Nguyen Van Quynh feels honored and 
proud to be joined  the HABECO family 
since 2001. Proud of HABECO's products 
that have contributed to a culture of Hanoi. 
Referring to Hanoi Beer, it is impossible not 
to mention Hanoi Draft Beer - a product that 
has imprinted on many generations of Hanoi 
people, regardless of the profession, they can 
together toast a cup of Hanoi Draft Bee that is 
imbued with humanity, bringing people closer 
together. In the 90s of the last century, Hanoi 
Beer proudly won the trust of consumers about 
beer products: Hanoi bottled beer 500ml, 
Hanoi can beer, Truc Bach beer and recently 
Hanoi Bold, Hanoi Light, these products have 
been well welcomed by young people. In the 
trend of continuous development, employees 
at HABECO always adapt and keep the fire 
of passion, converge together, dedicate to 
society products which are full of taste of time 
and meet the  demand that is increasingly high 
and consistent with consumer tastes.



48 Đồ uống Việt Nam
Số 4/2021

n  GS.TS Nguyễn Thị Hiền - PGS.TS Trương Thị Hòa

Những sản phẩm hình thành hương 
trong lên men từ hoạt động chuyển 
hóa của nấm men bia: Rượu (ethanol), 
Este, Rượu bậc cao, Acetaldehyde, các 

hợp chất lưu huỳnh, diacetyl...

1. Rượu (ethanol): là sản phẩm chính của quá 
trình lên men bia và cũng là thành phần có ý nghĩa 
quan trọng đối với chất lượng của bia thành phẩm. 
Trong quá trình lên men, các loại đường được 
chuyển hóa theo con đường glycolytic (EMP) thành 
axit pyruvic. Nấm men không chịu được môi trường 
axit cao nên axit pyruvic được loại cacboxyl, chuyển 
thành CO2 và acetaldehyd trong điều kiện thiếu oxy, 
nó bị khử thành etanol. 

   2. Este là những hợp chất  tạo hương vị cho bia, 
và hương  của este được mô tả là hương vị của "trái 
cây nhiệt đới".

Những hợp chất này được hình thành chủ yếu 
bởi sự kết hợp của các loại rượu với các axit hữu cơ, 
do đó những chất này có số lượng cao nhất, chẳng 
hạn như ethyl acetate  được tạo ra từ ethanol. Một 

ester khác có hương vị rất mạnh là iso-amyl acetate, 
trong đó thường có nồng độ cao để tạo hương vị 
"chuối" hay " lê chín". Đặc biệt quan trọng là  nồng độ 
cao của dịch nha ban đầu thường tạo ra este cao và 
như vậy, loại bia này có hương vị mạnh của trái cây.                    

Một số yếu tố khác nhằm tác động mạnh đến sự 
tăng trưởng nấm men, như tăng lượng oxy hòa tan 
vào giai đoạn bắt đầu của quá trình lên men, làm giảm 
sự hình thành este. Tăng nhiệt độ lên men tạo điều 
kiện tốt cho sự tạo thành các este. Tuy nhiên, tăng áp 
lực trong quá trình lên men có xu hướng giảm tốc độ 
tăng trưởng của nấm men và do đó làm giảm sự hình 
thành este. Điều này có nghĩa là quá trình lên men 
trong thiết bị lên men rất cao thì quá trình hình thành 
lượng este thấp hơn, vì áp lực thủy tĩnh ở đó tăng lên.

-   Este là nhóm chất thơm quan trọng nhất trong 
số các hợp chất bay hơi của bia. Chúng mang lại mùi 
hương tương tự mùi “quả”, mùi “ dung môi” và góp phần 
tạo nên hương vị đặc trưng cho bia. Hơn 90 loại Este 
trong bia, trong đó etyl acetat đóng vai trò quan trọng.  

CÔNG NGHỆ LÊN MEN BIA      TẠO HƯƠNG VỊ ĐẶC TRƯNG
Công nghệ lên men bia là một quá trình tổng hợp các hoạt động lý, hóa sinh học 
của nấm men với môi trường lên men. Các hợp chất chính tạo hương cho sản phẩm 
Bia được hình thành trên cơ sở phản ứng trao đổi chất của tế bào nấm men, trên 
nguồn dinh dưỡng cacbonhydrat, protein, vitamin, vi lượng các chất khoáng... 

khoa học    kỹ thuật

Chu trình Pyruvate

Sự hình thành các ester



49Đồ uống Việt Nam
Số 4/2021

3. Các loại rượu bậc cao (còn được gọi là dầu Fusel) 
được tạo ra từ quá trình tổng hợp protein có mùi thơm 
và hương vị như rượu vang, iso-butanol rượu iso-amyl. 
Tổng nồng độ rượu  bậc cao tạo ra trong quá trình lên 
men có liên quan trực tiếp đến quá trình phát triển nấm 
men, vì vậy tạo điều kiện tốt cho tăng trưởng nấm men 
cũng tạo ra rượu bậc cao nhiều hơn như: Tăng mức độ 
oxy hòa tan vào dịch nha ban đầu, nồng độ cao của 
Free Amino Nitrogen (FAN) trong dịch nha, tăng nhiệt 
độ lên men, tăng áp lực trong quá trình lên men có xu 
hướng giảm tốc độ tăng trưởng nấm men và do đó làm 
giảm sự hình thành rượu bậc cao.

 4. Acetaldehyde là các carbonyl có nồng độ cao 
nhất trong bia. Nó được tạo thành trong quá trình lên 
men và là cơ chất trung gian trên con đường chuyển 
hóa hydratcacbon thành etanol. Acetaldehyde tạo 
thành có thể bị khử thành cồn nhờ phản ứng của 
enzyme alcohol dehydrogenaza hoặc bị ôxy hóa 
thành axit acetic. Nồng độ cồn tăng sẽ làm giảm sự 
tạo thành acetaldehyde. 

Một số nghiên cứu cho thấy, không phải chỉ có 
acetaldehyde mà sự kết hợp giữa acetaldehyde 
diacetyl và hydrosunphua mới tạo nên vị bia non. 
Do vậy, trong quá trình tàng trữ, khi hàm lượng 
của các thành phần này giảm xuống dưới ngưỡng 
cảm nhận thì bia mới có hương vị đặc trưng. Sử 
dụng các tác nhân ổn định, đặc biệt là các chất 
chống ôxy hóa có thể ảnh hưởng đến hàm lượng 
acetaldehyde, ví dụ sunphit có thể tạo thành phức 
hợp giữa acetaldehyde với carbonyl khác. Nồng độ 
acetaldehyde có thể tăng lên trong quá trình thanh 
trùng bia chai, đặc biệt nếu như trong chai có một 
lượng không khí lớn. Ở bia chai, trong quá trình bảo 
quản, nồng độ acetaldehyde có thể thay đổi theo sự 
ôxy hóa, đầu tiên tăng lên và sau đó giảm xuống.

5. Diacetyl tạo hương vị của "kẹo bơ cứng" hay 
hương vị mùi "bơ" cho bia. Thành phần này thường 
được chấp nhận trong những loại bia như bia Ale, 
nhưng thường là khó chịu trong những loại bia nhẹ 
và quá trình sản xuất bia được thiết kế để giảm mức 
độ diacetyl xuống dưới ngưỡng cảm nhận - khoảng 
25 ppb hoặc microgram/lít (μgm/lít).

Diacetyl tạo ra trong quá trình lên men, nhưng 
được enzyme của nấm men chuyển hóa ở điều kiện 
nhiệt độ cao. Để hàm lượng diacetyl được khử dưới 
ngưỡng cảm nhận thì việc hạ nhiệt độ làm lạnh, ly 
tâm, lọc cần xác định thời điểm thích hợp.

    Các yếu tố tác động đến quá trình tạo diacetyl: 
tính chất chủng nấm men sử dụng, thành phần của 
dịch đường, loại tank lên men, các điều kiện lên men 
để phát triển nấm men, như nhiệt độ cao và tỷ lệ tiếp 
giống, tăng  lượng oxy hòa tan vào dịch đường hóa.

6. Các hợp chất lưu huỳnh đóng góp đáng 
kể cho hương vị bia. Khi vượt quá hàm lượng cho 
phép, chúng có thể làm cho hương vị có mùi khó 
chịu vì vậy quá trình lên men cần được điều chỉnh 
bằng các giải pháp tối ưu để mức độ còn lại trong bia 
cuối cùng đạt dưới ngưỡng cho phép. Điều này đặc 
biệt quan trọng đối với các hợp chất dễ bay hơi như 
hydrogen sulphid (H2S), có mùi trứng thối và sulfur 
dioxid (SO2) có mùi của khói cháy. Cả hai hợp chất 
lưu huỳnh được tạo ra bởi nấm men từ sulphat và 
các sản phẩm phụ trong quá trình tổng hợp các axit 
amin có chứa lưu huỳnh.

CÔNG NGHỆ LÊN MEN BIA      TẠO HƯƠNG VỊ ĐẶC TRƯNG

Sơ đồ tổng quan quá trình đồng hóa nấm men bia



50 Đồ uống Việt Nam
Số 4/2021

Các quá trình loại bỏ hợp chất lưu huỳnh bao gồm: 
Đảm bảo đủ quá trình thoát lên của CO2 để đẩy các 
hợp chất dễ bay hơi này ra từ các tank đang lên men. 
Tăng thời gian lên men phụ và giai đoạn tàng trữ. Quá 
trình lên men bia mạnh để các hợp chất lưu huỳnh dễ 
dàng bay hơi, mức độ còn lại thấp. Nấm men kết lắng 
không giữ trong tank quá lâu, vì tế bào nấm men già 
dễ phân hủy và giải phóng mùi lưu huỳnh khó chịu.

Một số hợp chất lưu huỳnh khác thường được 
tìm thấy trong sản phẩm bia, chủ yếu có nguồn gốc 
từ  malt đại mạch là Dimethyl sulphid (DMS), "rau 
nấu chín" hay "ngô đóng hộp".  Hợp chất này là rất 
hiếm được phát hiện trong sản xuất malt sau khi sấy 
khô, và có thể tồn lại sau khi đun sôi dịch đường với 
hoa houblong. Hãng Bia Lager đã đưa ra mức độ đặc 
hiệu của DMS cho sản phẩm bia thành phẩm  bằng 
cách kiểm soát quá trình đun sôi dịch đường để đạt 
dưới ngưỡng cho phép của bia (khoảng 30 ppb hoặc 
microgram/lít hoặc μgm/lít).

  Hàm lượng độ DMS đưa vào trong bia là phụ 
thuộc nhiều yếu tố bởi số lượng DMS và tiền chất 
của nó còn sót trong malt sau khi sấy và còn dư lại 
sau khi dịch đường đun sôi. Đặc tính kỹ thuật của 
malt và điều kiện đun sôi dịch đường sẽ được kiểm 
soát  để bảo đảm rằng lượng DMS đạt mức độ thấp 
trong bia thành phẩm.                  

Một điểm quan trọng khác là một số loài nấm 
men có thể tạo ra một lượng nhỏ DMS trong quá 
trình lên men, mặc dù thông thường là cần kiểm 
soát mức độ DMS trong bia bởi do tính chất kỹ thuật 
của malt đại mạch và các điều kiện công nghệ trong 
quá trình đun sôi dịch đường.

Đánh giá cảm quan hương vị sản phẩm bia
Đánh giá cảm quan hương vị bia trên cơ sở mùi 

thơm và hương vị. (hình.1.)

 Một yếu tố khác ảnh hưởng đến hương vị là 'cảm 
giác miệng', đó là các chất lỏng nằm trên lưỡi và giúp 
các hương vị đọng lại.

Các đặc điểm khác nhau của hương vị có thể 
được đưa về tiêu chuẩn để người nếm bia có thể 
nhận biết và mô tả hương vị đó trong một ngôn ngữ 
chung. Bằng cách đó, một loại bia có thể được đánh 
giá và phân tích hương vị trên cơ sở các thông số 
chất lượng khác như màu sắc, độ trong hoặc độ pH...

Để mô tả hương vị bia các nhà sản xuất bia trên 
toàn thế giới đã nhất trí đưa ra một thuật ngữ chung. 
Trong thuật ngữ này, mỗi hương vị dễ nhận biết đã 
được đặt một cái tên đại diện trong các vòng tròn 
hương vị được tóm tắt bằng hình ảnh: (hình 2).

Đánh giá chuyên nghiệp về cảm quan hương vị của 
bia là một công cụ phân tích cảm quan vô cùng quan 
trọng. Mỗi loại bia được đánh giá phù hợp với hương 
vị tiêu chuẩn cho các sản phẩm hoặc thương hiệu cụ 
thể. Hồ sơ hương vị được sản xuất bằng cách xác định 
hương vị và cường độ điển hình của một loại bia và ghi 
lại chúng, có thể là trong một hình thức đồ họa.

khoa học    kỹ thuật

Hình 1. Sơ đồ minh họa sự đánh giá hương vị của các sản phẩm bia

Hình 2. Vòng tròn mô tả các hương vị chính của bia

Hình 3. Sơ đồ mô tả hương vị đặc trưng của bia.
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Một hương vị điển hình trong các từ của một sơ 
đồ nhện được thể hiện (hình 3.)

Mỗi thương hiệu bia sẽ có hương vị độc đáo 
riêng của mình cùng với các giá trị đặc điểm kỹ thuật 
đặc trưng khác nhau. Hiện nay, Bia được chia ra 54 
hương vị điển hình:

Đánh giá phân loại hương vị điển hình trong 
sản phẩm Bia: 

Acetic  Acid (giống mùi dấm hoặc bia hỏng).
Mùi hạnh nhân (Benzaldehyde - giống hạnh nhân 

đắng hoặc bột làm bánh  nhân hạnh nhân).
Vị kiềm (NaHCO3 - giống mùi xút hoặc thuốc tẩy).
Vị đắng (Iso-α-acid - giống vị của bia).
Bromophenol (2-bromophenol - giống mùi mực, 

mùi bảo tàng hoặc mùi TV cũ).
Butyric Acid  (Butyric acid –giống mùi ôi bơ hay ôi 

chất béo hoặc thức ăn nôn ra của trẻ em).
Caprylic (Octanoic acid – giống mùi lông dê hoặc 

sáp nến).
Catty (p-menthane-8-thiol-3-one - giống mùi 

nước quả phúc bồn tử đen hoặc nước tiểu mèo đực).
Chlorophenol (2,6-dichlorophenol - giống mùi 

thuốc sát trùng hoặc nước súc miệng).
Mùi rau nấu (methyl thioacetate - giống hoa súp 

lơ nấu kỹ).
β-damascenone (giống mùi quả mọng hay bia 

dùng hoa Houblong để quá lâu).
Diacetyl mùi bơ.
Dimethyl sulphide. DMS ( tương tự như mùi ngô 

ngọt hoặc nước sốt cà chua).
Earthy  mùi đất (ethyl fenchol - giống mùi không 

khí ẩm ướt hoặc đất mới đào).
Earthy mùi đất  (2-isobutyl-3-methoxypyrazine - 

giống mùi hạt tiêu xanh).
Earthy (2-isopropyl-3-methoxypyrazine - giống 

mùi vỏ khoai tây hoặc đất mới đào).
Earthy (2-methylisoborneol - giống  mùi mốc, 

mùi than bùn hoặc phân compot).
Ethyl Acetate (giống mùi thuốc tẩy sơn móng tay).
Ethyl butyrate (giống mùi dứa hoặc xoài 

đóng hộp).
Ethyl hexanoate (giống mùi táo hoặc hạt hồi).
Mùi cỏ mới cắt (cis-3-hexenol).
Geosmin (giống mùi củ cải đường hoặc đất ẩm ướt).
Geraniol (giống mùi cánh hoa hồng hoặc mùi 

hoa houblong).
Grainy. Mùi hạt ngũ cốc (Isobutyraldehyde - 

giống mùi  malt đã nẩy mầm).
Mùi mật ong (ethyl phenylacetate) (giống như 

mùi rượu mật ong hay rượu cheri).

Hop oil (hop oil extract) Chất chiết tinh dầu thơm 
của hoa houblong như mùi hoa của bia Ale.

Mùi H2S-Hydrogen sulphide (giống mùi trứng ung).
Mùi Indole (giống mùi lợn trong trang trại).
Isoamyl acetate (giống mùi chuối hoặc lê rụng).
Isovaleric acid (giống mùi pho mát cũ bị ôi hay 

mùi tất ngấm mồ hôi).
Acid Lactic. Mùi muối chua rau quả.
Kettle hop  - hoa houblon nấu(giống mùi late 

hop lager - mùi được tạo ra bằng cách bổ sung 
houblong vào cuối quá trình chuẩn bị dịch  đường 
cho lên men).

Mùi da thuộc (Isobutylquinoline - hoặc giống 
mùi cỏ khô).

Lightstruck (3-methyl-2-butene-1-thiol - hoặc 
mùi chồn hôi hoặc pha cà phê tươi).

Malty- biscuity (2-acetyl pyridine - giống mùi  
malt đại mạch  hoặc bánh bíscuit).

Mercaptan (Methanethiol - giống mùi nước cống  
hoặc rác thải bị thối).

Metallic - Mùi kim loại (FeSO4 - giống mùi mực 
hoặc máu).

Methional (giống mùi khoai tây nấu hoặc nấm 
men tự phân).

Musty - Mùi mốc  (2,4,6-tribromoanisole - giống  
mùi rượu vang nút li e có mùi cao su do đóng quá sâu).

Musty - Mùi mốc  (2,4,6-trichloroanisole - giống 
mùi nút li e chai rượu vang hoặc hầm tàng trữ bị ẩm).

Onion - Mùi hành (dimethyl trisulphide - giống 
mùi hành khô hoặc tỏi khô).

Papery - Mùi giấy (trans-2-nonenal - giống mùi  
bìa cát tông hoặc bia bị oxy hóa).

Phenolic - Mùi phenol (4-vinyl guaiacol - giống 
mùi đinh hương hoặc bia làm từ lúa mì).

Mùi plastic - Mùi  nhựa tổng hợp (styrene - giống 
mùi polystyrene).

Mùi ôi dầu (trans, trans-2,4-heptadienal - giống 
mùi dầu gan cá tuyết).

Mùi rau ủng (dimethyl disulphide). Giống mùi ở 
phân xưởng xử lý nước thải

Vị mặn (NaCl - như muối).
Smoky - Mùi khói (guaiacol - giống mùi cá hun 

khói hoặc phomat).
Vị chua (citric acid - giống vị nước cốt chanh).
Spicy - Mùi gia vị (Eugenol - giống mùi dầu đinh 

hương hoặc hạt tiêu).
Mùi sunphit (SO2 - giống mùi diêm cháy hoặc 

rượu vang trắng còn non).
Sweet -Vị ngọt (Sucralose -  giống đường).
Mùi vani (Vanillin - giống mùi kem hoặc sữa trứng).



52 Đồ uống Việt Nam
Số 4/2021

Những hương vị điển hình thường gặp trong bia thành phẩm. 

khoa học    kỹ thuật

Để sản xuất được sản phẩm bia có 
hương vị đặc trưng, phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố: Trên cơ sở sử dụng nấm men bia 
thuần chủng với thành phần nguyên liệu 
chính là malt đại mạch, hoa houblong, 
H2O chất lượng cao thì các điều kiện công 
nghệ tối ưu trong quá trình lên men như 
nhiệt độ, áp suất, hàm lượng O2 hòa tan, 
các chế độ tiếp giống, cùng với các thiết bị 
tự động hóa đồng bộ sẽ đóng một vai trò 
quan trọng trong việc phát triển sản phẩm 
bia chất lượng cao, bảo đảm vệ sinh an toàn 
thực phẩm, phục vụ thị trường đồ uống 
trong nước cũng như mục đích xuất khẩu.  

 Nguồn tài liệu:   AROXA ( UK) - 56 
Individual Beer Flavour Card.2010

Tên hóa học Mô tả mùi Nguồn gốc mùi

Diacetyl Giống mùi bơ ngọt
Sản sinh trong quá trình lên men, giảm 
trong lên men phụ. Nhiễm Pediococcus

Dimetylsulphide (DMS)
Mùi ngô hay bắp cải luộc, 
rau quả luộc nói chung

Tiền chất có trong malt chuyển hóa và bay 
hơi ở nồi đun sôi. Nhiễm Enterobacteriaceae.

Ion sắt (Fe2-)
Tanh mùi mực viết, mùi 
máu, mùi sắt.

Từ bột trợ lọc; khi sản phẩm tiếp xúc trực 
tiếp với sắt. Sản phẩm oxy hóa của chất béo.

Chlorine phenol
Mùi phenol của tủ thuốc, 
mùi bệnh viện.

Clo dư nhiều trong nước nấu. Chất khử 
trùng còn sót trong đường ống. 

4- Vinyl- Guaiacol (phenol 4-V-G)
Mùi gia vị, mùi phenol, 
mùi thuốc chữa răng

Nhiễm chủng nấm men nổi (ale), men bia 
lúa mì.

Iso amyl acetate, Ethyl 
hexanoate

Mùi dầu chuối, mùi kẹo 
hoa quả

Tính chất chủng nấm men, nhiệt độ lên 
men, tỷ lệ men cấy không thích hợp. 

3-methyl- 2buten-1-thiol,  
Hợp chất lưu huỳnh 

Mùi chồn hôi
Tác dụng của ánh sáng lên iso- alpha axid 
của houblong.

Axit Butyric, Axit Iso- valeric, axid 
béo chuỗi ngắn 

Mùi mồ hôi, mùi nôn chớ 
của trẻ em, mùi dê

Nấm men tự phân, houblong cũ, nhiễm 
khuẩn Pectinatus và men dại Megasphaera 
cerevisiae

Sulphua hydro (H2S) Mùi trứng thối, Cống thối
Có chất hữu cơ trong nước, thời gian tàng 
trữ ngắn, CO2 thiếu tinh khiết.

Sulphat bị oxy hóa trong quá 
trình sản xuất 

Chua, nước tiểu của mèo Tiếp xúc với oxy trong quá trình sản xuất Bia

Trans2-nonenal, 5 – methyl 
furfural

Mùi bìa carton ẩm cũ
 Axit béo không no bị oxy hóa, phản ứng 
Maillard oxy hóa/khử

Acetaldehyde Mùi táo xanh
Tàng trữ  ngắn, sục nhiều oxy, nhiễm vi sinh  
vật dại

The technology of fermenting beer is a process 
to synthesize the physical and biochemical 
activities of yeast with the fermentation 
environment . The main aroma compounds 
for Beer products are formed on the basis 
of metabolic reactions of yeast cells, on the 
nutritional sources of carbohydrates, proteins, 
vitamins, and trace minerals ...
The products that form aroma in fermentation 
from the metabolic activity of beer 
yeast: Alcohol (ethanol), Esters, Alcohols, 
Acetaldehyde, sulfur compounds, diacetyl ...
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Tháng hành động về 
ATVSLĐ năm 2021 được 
phát động với chủ đề 
“Tăng cường đánh giá, 

kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an 
toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia 
của an toàn, vệ sinh viên” nhằm đẩy 
mạnh các hoạt động phòng ngừa 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
(TNLĐ, BNN) về tăng cường sự tham 
gia tích cực của các cấp công đoàn 
và đội ngũ an toàn vệ sinh viên.

Tháng hành động về ATVSLĐ 
năm 2021 được tổ chức từ ngày 01 
đến ngày 31/5/2021 triển khai tại 
các đơn vị trực thuộc Công đoàn 
Công Thương Việt Nam.

Tổ chức thông tin truyền thông 
các hoạt động Tháng hành động về 
ATVSLĐ năm 2021 trên các kênh 
truyền thông nội bộ trước, trong và 
sau Tháng hành động (Trang thông 
tin điện tử, mạng xã hội của ngành, 
cơ sở) để thông tin, tuyên truyền 
các chế độ, chính sách, kiến thức 
về ATVSLĐ, nguy cơ rủi ro TNLĐ, 
BNN,… đến người lao động.

Các công đoàn cơ sở căn cứ 
vào tình hình thực tế và yêu cầu 
phòng chống dịch Covid-19 tại đơn 
vị, phối hợp với người sử dụng lao 
động (NSDLĐ) tổ chức các hoạt động 
hưởng ứng Tháng hành đồng ATVSLĐ 
năm 2021 như: tổ chức tập huấn về 
công tác ATVSLĐ cho người lao động 
(NLĐ) và mạng lưới an toàn vệ sinh 
viên, tổ chức khám sức khỏe định 
kỳ và khám bệnh nghề nghiệp cho 

NLĐ; đánh giá các nguy cơ, rủi ro về 
ATVSLĐ đối với máy móc, thiết bị, vật 
tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt 
về ATVSLĐ đối với các máy, thiết bị, 
vật tư, các chất yêu cầu cần nghiêm 
ngặt về ATVSLĐ, đề ra các biện pháp 
phòng ngừa TNLĐ, BNN…

Tổ chức tập huấn cho cán bộ 
công đoàn làm công tác ATVSLĐ và 
đội ngũ an toàn vệ sinh viên. Tổ chức 
treo các pano, áp phích, phát hành 
các tài liệu hướng dẫn tuyên truyền 
về các quyền, nghĩa vụ và trách 
nhiệm của NSDLĐ, NLĐ, các nguy 
cơ rủi ro và các biện pháp phòng 
ngừa nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ.

Công đoàn tổ chức giám sát, 
tham gia các đoàn thanh tra, kiểm 
tra liên ngành về công tác ATVSLĐ 
tại doanh nghiệp và cơ sở lao động, 
tập trung một số ngành, nghề, lĩnh 
vực có nhiều nguy cơ TNLĐ, BNN.

Tổ chức gặp mặt và biểu dương 
các gương công nhân bị BNN, TNLĐ 
tại nơi làm việc vượt khó trong lao 

động sản xuất. Thăm và tặng quà cho 
một số nạn nhân và gia đình nạn nhân 
bị TNLĐ, BNN. Tổ chức biểu dương, 
khen thưởng các tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong phong trào 
“Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn 
vệ sinh lao động” năm 2020.

Các hoạt động này nhằm tạo đợt 
cao điểm tuyên truyền, nâng cao ý 
thức, nhận thức của NSDLĐ, NLĐ 
và các cấp, các ngành về thực hiện 
công tác ATVSLĐ và phòng chống 
Covid-19; đồng thời đẩy mạnh các 
chương trình phòng ngừa tai nạn lao 
động trong doanh nghiệp. Đồng thời 
thúc đẩy công tác phối hợp giữa công 
đoàn các cấp với cơ quan chức năng, 
chính quyền đồng cấp và NSDLĐ 
trong việc triển khai các chương trình, 
hành động cụ thể phòng ngừa TNLĐ; 
cải thiện điều kiện lao động, phát 
động thi đua, đẩy mạnh phong trào 
quần chúng làm công tác ATVSLĐ, 
góp phần xây dựng văn hóa an toàn 
nơi làm việc.� Nguyễn Kim

Căn cứ Hướng dẫn số 17 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tổ chức Tháng hành động 
về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021, Công đoàn Công Thương Việt Nam 
hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức “Tháng hành động về ATVSLĐ” theo chủ đề và 
đặc điểm tình hình của ngành đồng thời phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

Công đoàn Công Thương Việt Nam 
phát động Tháng hành động về  
An toàn, vệ sinh lao động năm 2021

 Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam trao Bằng khen cho 11 đơn vị có “Thỏa ước 
lao động tập thể tốt”.
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Hiện tại, dòng máy HLI 
đã được ra mắt để bổ 
sung vào dòng máy 
HL đã rất thành công 

trước đó. Với công suất từ 55-90 
kW, hệ thống có thể xử lý 13,000 
lít/giờ ở áp suất 200 bar. Tại thời 
điểm ra mắt, có 3 model có sẵn là: 
HLI55, HLI75, HLI90, tất cả được 
cấu hình như dòng HL và bao gồm 
các tùy chọn đáp ứng tiêu chuẩn 
ATEX (thiết bị làm việc trong môi 
trường nguy cơ cháy nổ) của khu 
vực châu Âu. Ngoài ra, Model cho 
công suất thấp từ 45 kW (khoảng 
5,000 lít/giờ ở 200 bar) đang được 
phát triển. Hệ thống mới bao gồm 
bơm cao áp 3-Piston với trang bị 
van đồng hóa tại đầu ra.

Tiêu hao năng lượng  
và phụ trợ thấp hơn

Chữ “I” trong HLI là viết tắt của 
“Integrated-Tích hợp” và nhấn 
mạnh sự thay đổi trong thiết kế 
của dòng máy mới. Một thiết kế 
với kích thước động cơ nhỏ gọn 
giảm thiểu nhu cầu cho việc làm 
mát, giúp giảm đáng kể chi phí 
vận hành cho năng lượng điện & 
phụ trợ trong lúc sản xuất.

- Ví dụ, với dòng máy HLI, 
người dùng có thể tiết kiệm được 
4,500 kWh năng lượng điện và lên 

tới 900 mét khối nước làm mát 
mỗi năm (dựa trên 6.000 giờ vận 
hành một năm).

- Hệ bôi trơn Piston kín & tối 
ưu không gian cũng giúp giảm 
tiêu thụ nước làm mát cho Piston, 
khoảng 30% so với hệ bôi trơn 
Piston thông thường.

Hơn nữa, với hệ thông phốt 
làm kín được lựa chọn chính xác, 
thời gian hao mòn sẽ được kéo 
dài vượt trội cho dù với các điều 
kiện vận hành khắc nghiệt như 
UHT-Aseptic.

Van đồng hóa có ảnh hưởng 
quyết định đến chất lượng sản 
phẩm và bằng cách sử dụng áp 
suất đồng hóa, một lượng năng 
lượng lớn sẽ tập trung vào đây:

- Van đồng hóa trong dòng 
máy HLI có thể đáp ứng hoàn 
chỉnh đến độ ổn định về mặt vật 
lý của sản phẩm sữa UHT, sữa thực 
vật, món tráng miệng và nước trái 
cây. Nhờ đó, hạn sử dụng của sản 
phẩm có thể lên đến mười hai 
tháng mà không có rủi ro về mặt 
hương vị sản phẩm.

Dòng máy đồng hóa áp lực cao mới từ HST: HLI

Giảm chi phí vận hành và cải thiện     chỉ số hiệu suất môi trường

công nghệ   -  thiết bị

HST Maschinenbau GmbH, công ty con của Krones từ năm 2014, với hàng chục năm 
kinh nghiệm trong việc phát triển và sản xuất máy đồng hóa áp lực cao và bơm Piston. 
Các sản phẩm từ HST bổ sung cho danh mục thiết bị chế biến của Krones tại một quá 
trình chế biến quan trọng cho các sản phẩm sữa, thức uống từ sữa, nước trái cây và các 
loại thực phẩm khác. Năm 2019, HST đã ra mắt thành công máy đồng hóa áp lực cao 
lớn nhất, 335-kW HL8, có thể xử lý 55,000 lít/giờ ở áp suất đồng hóa 200 bar.

HST Maschinenbau GmbH, a subsidiary of Krones since 
2014, with decades of experience in the development 
and manufacture of high pressure homogenizers and 
Piston pumps. The products from HST complement 
Krones' portfolio of processing equipment at a critical 
process for dairy products, dairy drinks, juices and 
other foods. In 2019, HST was successfully launched the 
largest high-pressure homogenizer, 335-kW HL8, that 
can handle 55,000 liters / hour at a homogenization 
pressure of 200 bar. The small and entire motor 
minimizes the need for cooling, significantly reducing 
operating costs for electrical and auxiliary power 
during production. The HLI homogenizer series can be 
configured for aseptic or non-sterile processing.
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Dòng máy đồng hóa áp lực cao mới từ HST: HLI

Giảm chi phí vận hành và cải thiện     chỉ số hiệu suất môi trường

- Điều kiện dòng chảy tối ưu 
giúp đạt được chất lượng sản 
phẩm như nhau cho dù vận hành 
ở áp suất đồng hóa thấp hơn.

- Bề mặt được thiết kế tối ưu 
cho dòng chảy và thiết kế phốt 
làm kín theo tiêu chuẩn vệ sinh 
giúp van đồng hóa đạt được kết 
quả CIP tốt với một lượng rất nhỏ 
hóa chất vệ sinh.

Dĩ nhiên, tất cả các khu vực 
tiếp xúc với sản phẩm đều được 
thiết kế với tiêu chuẩn vệ sinh cao 
nhất hiện tại.

Máy đồng hóa vô trùng
Dòng máy đồng hóa HLI có 

thể được cấu hình cho quá trình 
chế biến vô trùng hoặc không vô 
trùng. Máy đồng hóa vô trùng cần 
thiết cho bất cứ trường hợp nào mà 
quá trình xử lý nhiệt (như UHT) sẽ 

ảnh hưởng xấu đến độ ổn định vật 
lý của sản phẩm. Dòng máy đồng 
hóa vô trùng của HST sử dụng 
công nghệ đã được chứng minh 
là sử dụng một loại các vùng ngăn 
các vô trùng có thể được trang bị 
với  nhiệt độ cao và khả năng đo 
được dòng chảy. HST cũng đề xuất 
tùy chọn cho việc tạo ra nước vô 

trùng cho tất cả máy đồng hóa, mà 
có thể giảm tiêu hao năng lượng 
hơn 90% khi so sánh với việc tạo 
nước vô trùng từ nước ngưng.

Đặc biệt phù hợp cho việc sản 
xuất sữa UHT, đồ tráng miệng, đồ 
uống từ sữa, sữa thực vật và nước 
trái cây: Dòng máy đồng hóa áp 
lực cao từ HST: HLI

Thông tin liên hệ Krones:

= Công ty TNHH Krones Việt Nam
Phòng 2002, Tầng 20, Tòa nhà Pearl Plaza
561A Điện Biên Phủ, Phường 25, 	
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: +(84) 28 62906082

= Công ty TNHH Krones Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà Dolphin Plaza, 
Số 6 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Điện thoại: +(84) 28 62906082
Email: Info@kronesvn.com	 Website: www.krones.com
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Gà Tiên Yên
Tiên Yên có món đặc sản gà đồi trứ danh. Gọi là gà 

đồi là bởi giống gà địa phương ở đây truyền đời được nuôi 
thả rong, hàng ngày chúng lang thang trên các triền đồi 
để tự túc kiếm ăn từ các loại trùng, dế, kiến, mối. Chiều 
xuống, về vườn, lũ gà này lại có thói quen bay lên ngủ 
trên các cành cây. Người ta nói vì những cuộc “bộ hành” 
và “phi hành” triền miên ấy và nhờ những thứ thực phẩm 
thiên nhiên độc đáo ấy mà thịt gà Tiên Yên ngọt thơm 
một cách đặc biệt, săn chắc mà vẫn giòn, không dai, béo 
mà không ngậy. Người các nơi còn gọi giống gà này là 
“gà râu”, vì dưới mỏ con gà mái lại túm lông dài. Gà Tiên 
Yên là loại gà nuôi thả, mỏ nhỏ, chân vàng, thịt rất thơm.

Thịt gà Tiên Yên có thể chế biến đủ các món, vẫn 
không “khuất” cái nét ngon riêng, nhưng món ngon nhất 
vẫn là chế biến theo cách đơn giản nhất: luộc. Nhìn con 
gà Tiên Yên sau khi luộc, bạn khó tin là nó chỉ được luộc 
một cách thông thường, vì da nó vàng ươm như có thoa 
nghệ và bóng nhãy như vừa nhúng mỡ. Da gà Tiên Yên 
không chỉ vàng mọng mà còn rất dày. Thoạt trông, bạn 
có thể ngậy vì chất béo, nhưng khi cắn một miếng, bạn 
mới thấy nó thật giòn và ngọt. Đường ra Móng Cái ở đâu 
cũng thấy quảng cáo cho “gà đồi”, hay còn gọi là “gà đi 
bộ”, loại gà nuôi thả vùng bán sơn địa, suốt ngày lang 
thang trên những sườn đồi kiếm mối, tìm sâu. Nhưng chỉ 

gà đồi ở Tiên Yên là không nơi nào có được. Ăn thịt gà 
ở Tiên Yên, không thể thiếu món ăn kèm là bánh gật gù.

Bánh gật gù
Bánh gật gù là loại bánh tráng tươi cuốn thành từng 

cuộn. Bánh được tráng bằng bột gạo. Người tráng múc 
bột đổ lên mặt vải bưng kín chiếc miệng nồi 50 lít, hơi bốc 
ngùn ngụt, rồi xoa cho nước trải mỏng ra. Khi chiếc bánh 
chín, người tráng cầm một chiếc que dài cỡ 50cm bóng 
nhoáng, nhấc nhẹ chiếc bánh rải trên mặt bàn rồi cuộn, 
rồi gấp giống như người ta tráng bánh đa. Nhưng bánh để 
cuốn làm bánh gật gù thì phải mỏng hơn tráng bánh đa và 
dày hơn tráng bánh cuốn. Chu vi của chiếc bánh khoảng 
40 -50cm, cuộn lại thành một chiếc bánh tròn bằng đầu 
ngón tay cái dài chừng 25 - 30cm. Nếu cuộn ngắn và to 
quá thì bánh không gật gù, nhỏ và dài quá thì chiếc bánh 
bật xuống không gù lên được.Gạo để làm bánh tốt nhất là 
gạo bào thai. Gạo bào thai không quá đắt. Một cân gạo 
làm được 8 chiếc bánh, mỗi chiếc bánh nặng 11 lạng. khi 
bán không cần phải cân. Trước khi xay gạo phải vo thật 
sạch, vo nhiều lần. Nếu vo ẩu, gạo bẩn bánh sẽ chua và 
nát. Sau khi vo sạch thì cho gạo vào ngâm thời gian từ 3 
đến 7 ngày. Sau thời gian đó nếu gạo không làm hết thì lại 
vo lại và ngâm vào nước khác. Sau khi ngâm, gạo được 
vớt lên cho ráo nước rồi cho vào xay. Gạo phải xay 2 lần, 
một lần xay thô và một lần xay tinh. Bí quyết để bánh dai 
và giòn là khi xay bột người ta trộn vào gạo ít cơm nguội 
và phải xay thủ công bằng cối đá.

Bánh ăn ngon nhất là sau khi tráng khoảng 1 tiếng. 
Dù ăn kèm với thịt gà nhưng bánh gật gù vẫn có loại nước 
chấm riêng được làm từ mỡ gà rán hòa với nước mắm 
cốt, hành khô, tỏi, ớt. Bạn có thể cầm bánh gật gù chấm 
nước mắm, ăn vào thấy người râm ran nóng, má hồng, 
miệng xuýt xoa rồi tự nhiên vừa ăn vừa gật gù, tấm tắc. 
Người Tiên Yên bảo bánh gật gù chẳng những ngon, bổ 
mà còn là thứ thuốc giải cảm.

ăn   uống

Đặcsản
 ở Tiên Yên - Quảng Ninh
Tiên Yên không chỉ đẹp về cảnh quan cùng với tình cảm 
con người mà Tiên yên còn là nơi có những món ăn rất 
hấp dẫn, tuy không dán nhãn hiệu bằng pháp luật nhưng 
được lưu truyền trong dân gian rất độc đáo.

Món khau nhục.
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Khau nhục
Tiên Yên là một huyện khá gần với biên giới Trung Quốc 

nên số người Hoa có mặt sinh sống khá đông ở đây từ lâu. 
Khi đến Tiên Yên, họ mang theo những tập tục, lề lối và cả 
những món ăn truyền thống trong đó có khau nhục.

Món khau nhục màu nâu đặt trong một vật dụng nào đó 
có hình lòng bát để hấp hay nấu chín, khi bày ra thì úp ngược 
lại. Đó là những miếng thịt ba chỉ cắt dọc dày độ 3cm, dài 
chừng 12cm thấm đẫm gia vị Tàu, xếp thịt vào nhau và làm 
cho nhừ nhưng vẫn còn nguyên miếng, không nát nhưng ăn 
với xôi trắng thì nó rất quện. Xôi thì trắng muốt, dẻo thơm, 
nóng hôi hổi. Khau nhục tưởng rất mỡ nhưng không béo, 
thơm hương vị thuốc Bắc, đậm đà, vừa ăn.

Món khau nhục thường được làm trong cỗ bàn sang 
trọng hoặc để tiếp khách phương xa. Muốn là khau nhục 
phải công phu từ khâu chọn thịt lợn. Thịt ba chỉ của con 
lợn từ 70 - 80kg là vừa không bị béo quá. Phải là thịt ba 
chỉ ngon (không lấy thịt ba chỉ bị long) ước lượng mỗi bát 
khau nhục là 8 miếng, mỗi bát từ 0,5 - 0,6kg thịt. Thịt ba 
chỉ mua về cạo sạch lông rửa sạch ráo nước, cắt miếng to 
khoảng 0,5kg để cho vào nồi luộc chín tới. Vớt thịt ra để 
cho thịt nguội, người ta dùng que nhọn đâm chi chít liên 
tục nhiều lần lên phần bì của miếng thịt, châm thật kĩ để 
sau này món bì có khả năng hấp thụ nước cho thật mềm. 
Càng châm được kỹ miếng thịt sẽ càng mềm càng ngon. 
Sau đó cho miếng thịt ngâm vào chậu dấm, vớt ra bắt đầu 
tẩm húng lìu, xì dầu và đổ vào chậu mỡ chao cho vàng 
miếng thịt. Khi đã vàng bỏ ra cho ráo mỡ và để nguội, 
khoai môn hoặc khoai lang gọt rửa sạch thái thành lát cũng 
cho vào mỡ chao giòn, vớt để nguội. Gia vị của món khau 
nhục cũng rất cầu kỳ. Lá tàu soi (một loại rau muối mặn) 
đem rửa kỹ cho hết sạn và độ mặn. Băm nhỏ lá tàu soi làm 
nhân, sau đó dùng gia vị gồm tương tàu choong, xì dầu, 
húng lìu, tỏi giã nhỏ đem trộn đều vào lá tàu soi. Xếp lá tàu 
soi xuống dưới, khoai môn hoặc khoai lang chao lên trên. 
Thái thịt thành từng miếng, độ dày mỗi miếng 1,5cm (mỗi 
bát 8 miếng) xếp thịt lên đĩa thành hình tròn úp bát to hoặc 
lật lại để nguyên đĩa, xếp từng bát thịt vào nồi hấp cách 3 - 
4 giờ để cho thịt chín mềm nhừ, khi xếp cỗ hoặc dọn mâm 
bê món khau nhục ra ăn nóng. Mùi vị thơm ngon.

Cà sáy Tiên Yên
Cà sáy là loại vịt lai ngan. Giống vịt lai ngan đã được dân 

địa phương thuần chủng và nuôi dậy tại đây từ lâu đời. Người 
Tiên Yên làm thịt cà sáy và chế biến món nước chấm chuyên 
dùng của nó rất đặc biệt. Một thứ nước chấm có vị thơm của 
nước mắm Cái Rồng, Vạn Yên, Cát Hải, lại có vị ngọt ngào, 
nồng ngậy của xá xị Quảng Tây cùng với vị cay dịu của giống 
gừng trồng trên đất Tiên Yên. Thịt cà sáy không phải vịt cũng 

chẳng phải ngan nhưng hương vị lại có cả hai và qua bàn tay 
của người Tiên Yên chế biến thì lại ngon lên gấp bội.

Miến dong
Miến dong là món ăn không thể thiếu trong các dịp lễ 

tết, mang lại cuộc sống ấm no cho không ít các gia đình bà 
con dân tộc Sán Chỉ ở các xã Đại Dực, Đại Thành, Phong 
Dụ. Miến dong Tiên Yên có độ dai, trong suốt, ninh lâu vẫn 
không nhão. Sản phẩm miến dong được làm từ những đôi 
bàn tay khéo léo và nguyên liệu thuần khiết là bột dong. 
Quy trình làm miến dong luôn đảm bảo yếu tố nguyên liệu 
nguyên chất và quy trình chế biến đảm bảo vệ sinh. Để có 
sợi miến ngon bà con đã biết chọn loại dong củ to, đều và 
già. Miến dong có đặc điểm dai, giòn có hương thơm đặc 
trưng của bột dong. Miến dong thường được đóng thành túi 
1kg, là món quà đặc sản và hấp dẫn.

Khoai lang
Một trong những món ăn ngon dân dã của Tiên Yên 

nữa đó là món khoai lang. Khoai có vị ngọt, bùi, dẻo, mềm 
nguyện vào nhau. Khoai nở ra thơm nức mũi và sắc màu 
lại thanh nhã lạ lùng.

Những củ khoai lang đã khô đem nướng, tiết ra một thứ 
mật vàng óng như đường, có một vị thơm lạ lùng, không 
quá ngọt nhưng đủ để gieo vào lòng những người lần đầu 
thưởng thức một cảm giác thích thú lạ thường. Khoai lang 
để càng lâu càng ngọt, chính vì vậy khoai để từ tháng 3 đã 
đủ lâu để khi nướng có thể cho ra mật.

Khi đến Tiên Yên, ngoài những đặc sản đặc trưng kể 
trên, bạn còn có thể được thưởng thức những món ăn được 
chế biến từ hải sản như tôm he, cua, ghẹ, cù kì... và những 
món ăn được chế biến từ lợn rừng, dũi. Một lần đến với 
Tiên Yên và thưởng thức những món ăn của miền đất này 
hẳn sẽ khiến bạn nhớ mãi sự độc đáo, tinh túy và mang 
đậm bản sắc quê hường của ẩm thực nơi đây.

 Nguồn: TTTT Tiên Yên

Tien Yen is not only beautiful in 
landscape and with human affection, 
but Tien Yen is also a place with very 
attractive dishes, although not labeled 
by law, but has been handed down in 
the folk very nicely. Famous specialties 
such as: Chicken Tien Yen; Cake 
nodding; Khau Nhuc; Ca Say Tien Yen; 
Vietnamese vermicelli; Sweet potato.
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n ánh dương

đồ uống    sức khỏe

Vận động nhiều khiến thân nhiệt tăng, cơ thể 
phải đổ mồ hôi để điều hòa thân nhiệt nên 
mất nước nhiều hơn. Nước rất quan trọng đối 
với sức khỏe con người, nhất là những người 

thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao.
Cơ thể chúng ta là 75% nước, và theo khoa học nếu 

thiếu thì hiệu quả sẽ giảm đi 20-30% đồng thời sinh ra 
những điều như đầu, người nóng, khô miệng, hoàn toàn 
không tốt cho sức khoẻ.

Phải luôn chú ý tránh tình trạng mất nước bằng cách cung 
cấp đủ lượng nước trước, trong và sau khi tập luyện thể thao. 
Không nên để cơ thể bị mất nước vì khi đó phải mất nhiều giờ 
sau mới tái lập được sự cân bằng về nước trong cơ thể.

Một người thường xuyên vận động, hay đổ nhiều 
mồ hôi cần phải bổ sung đủ nước. Trong mồ hôi, ngoài 
nước còn có các chất điện giải như: Sodium, Potassium, 
Chloride, Calcium, Sodium chloride... rất quan trọng đảm 
bảo cho sự hoạt động cơ bắp, tim của mỗi người. 

Nếu không bù đủ nước và chất điện giải sẽ dẫn tới mệt 
mỏi, căng thẳng, thậm chí còn gây ra nguy hiểm cho cơ thể. 
Do vậy, việc bù đắp lượng nước và muối khoáng trong quá 
trình tập luyện, chơi thể thao là một điều rất quan trọng.

Bạn Trần Đức Huy, một người thường xuyên tập luyện 

trong phòng tập gym chia sẻ: Vào những ngày nắng nóng 
mặc dù không phải vận động nhiều nhưng cơ thể mình 
cũng tiết mồ hôi. Đặc biệt khi tập luyện thể thao cơ thể 
đổ mồ hôi đổ càng nhiều và luôn cảm thấy kém bền bỉ, 
mệt mỏi. Do vậy, mỗi khi tới phòng tập tôi luôn chú ý 
mang theo nước uống để cân bằng đủ nước cho cơ thể 
sau khi tập luyện. 

Hiểu được cơ thể cần bổ sung những gì, Huy luôn chọn 
Nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối là một 
trong những thức uống cần thiết để duy trì sự bền bỉ. 

Bởi đây là sản phẩm gần như đầy đủ để giúp bù nước 
bù khoáng tức thì cho cơ thể lấy lại sức khỏe một cách 
thuận tiện, nhanh chóng mà với một chi phí tương đối dễ 
chịu, phù hợp với mọi người.

Trong thành phần thức uống vận động này có chứa các 
khoáng chất thiết yếu: Potassium (K+), sodium (Na+), 
chloride (Cl-)… Với hương vị thơm ngon của chanh muối, 
vị ngọt dịu dàng, kết hợp vị chua chua của chanh cho cảm 
giác rất đã khát để “bù nước bù khoáng”. n

Bù nước như thế nào  
khi tập luyện thể thao?
Thường xuyên tập luyện thể thao, cơ thể đổ nhiều mồ hôi làm mất đi 
một lượng nước và khoáng chất cần thiết. Do vậy bổ sung nước và 
khoáng chất, đặc biệt là những ngày nắng nóng là rất quan trọng để 
không làm ảnh hưởng đến hoạt động tập luyện hàng ngày.

Regular exercise, the body sweats a lot, losing 
the necessary amount of water and minerals. 
Therefore, the balance of water and minerals, 
especially on hot days is very important so as not 
to affect daily exercise activities. Understanding 
what the body needs to supplement, Tran 
Duc Huy, a regular gyme,  always chooses 
Number 1 Active Drink with lemon salt as one 
of the essential drinks to maintain endurance. 
Number 1 Active Salted Lemon provides the 
energy needed to conquer endurance sports or 
during summer days when the body is sweaty.

Thưởng thức sản phẩm Number 1 Active Chanh muối sau buổi tập.
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